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TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ GIAI ĐOẠN 2016-2018

I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ 

1. Biến động tổng đàn gia súc ăn cỏ và sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2016-2018

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn năm 2016-2018, trừ số lượng đàn trâu ít biến động, còn phần lớn số lượng đầu con và sản lượng sản phẩm của đàn gia súc ăn cỏ đều có xu hướng tăng nhiều. Cụ thể:

Bảng 1: Biến động về tổng đàn gia súc ăn cỏ và sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2016-2018
	Năm
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng trưởng TB(%)/năm

	Số lượng vật nuôi (nghìn con)

	Trâu
	2.519,41
	2.491,66
	2.425,11
	-1,89

	Bò, trong đó:
	5.496,56
	5.654,90
	5.802,91
	2,75

	Bò lai
	3.147,99 
	3.575,86 
	3.395,05 
	4,27

	Bò sữa
	282,99
	301,65
	294,38
	2,09

	Dê, cừu
	2.147,13
	2.724,40
	2.833,96
	15,45

	Thỏ
	821,02
	964,83
	1.044,37
	12,88

	Hươu, nai
	55,78
	61,69
	62,79
	6,19

	Sản lượng sản phẩm chăn nuôi (nghìn tấn)

	Thịt trâu
	86,63
	87,96
	92,11
	3,13

	Thịt bò
	308,61
	321,67
	334,47
	4,11

	Sữa bò
	795,14
	881,26
	936,00
	8,52

	Thịt dê, cừu
	22,62
	28,15
	32,47
	19,90

	Thịt thỏ
	3,11
	3,05
	3,44
	5,36

	Thịt hươu, nai
	0,21
	0,51
	0,41
	63,57

	
	
	
	Nguồn: TCTK


Kết quả Bảng 1 cho thấy, trong giai đoạn 2016-2018:

- Tổng đàn trâu của cả nước giảm nhẹ. Mức giảm trung bình trong 3 năm là 1,89%. Tuy số lượng đàn trâu giảm nhưng sản lượng thịt trâu vẫn tăng đều trong 3 năm, năm sau cao hơn năm trước. Mức tăng trưởng trung bình đạt 3,13%/năm.


- Tổng đàn bò của cả nước tăng nhẹ, tốc độ tăng trưởng trung bình là 2,75%. Trong đó:


+ Tốc độ tăng trưởng của đàn bò lai là 4,27%/năm. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thịt bò là 4,11%/năm, nhờ gia tăng tỷ lệ bò lai trên tổng đàn bò. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018, tỷ lệ bò lai giống ngoại đạt gần 60%. 

+ Tốc độ tăng trưởng đàn bò sữa là 2,09%/năm. Tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa giai đoạn 2016-2018 là 8,52%. Theo ước tính của Cục Chăn nuôi, năng suất sữa trung bình của đàn bò vắt sữa trong cả nước năm 2018 đạt trên 5.000kg/con/năm là khá cao. Đặc biệt, tại một số trang trại áp dụng công nghệ cao của Công ty Vinamilk, Công ty TH milk, Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, năng suất sữa trung bình/con/ngày của đàn bò sữa lần lượt đạt 26,1 kg/con/ngày (tương ứng khoảng 7.960 kg/chu kỳ tiết sữa); 28,35 kg/con/ngày (tương ứng 8.647 kg/chu kỳ tiết sữa); 24,51 kg/con/ngày (tương ứng 7.475 kg/chu kỳ tiết sữa). Cá biệt có nhiều con đạt 11.000 kg/chu kỳ tiết sữa, hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2018 đạt 15.555 kg/chu kỳ tiết sữa (305 ngày).

So sánh với năng suất sữa các nước trên thế giới và trong khu vực1:  Năng suất trung bình của đàn bò vắt sữa của Việt Nam cao hơn các nước như: Trung Quốc 4.132 kg/con/năm; Ấn Độ 1.299 kg/con/năm; Newzealand 4.559 kg/con/ngày; Brazil 1.397 kg/con/năm; Mexico 1.875 kg/con/năm; Nga 4.493 kg/con/năm; Ukraine 4.846 kg/con/năm; Belarus: 4.851 kg/con/năm và thấp hơn các nước có chăn nuôi bò sữa phát triển nhất thế giới như: Mỹ 10.527 kg/con/năm; Canada 10.301 kg/con/năm; Nhật 9.891 kg/con/năm; Hàn Quốc 9.976 kg/con/năm; Argentina 6.588 kg/con/năm; Đài Loan 6.210 kg/con/năm; Australia 6.190 kg/con/năm.
- Tổng đàn dê, cừu, thỏ tăng trưởng mạnh trong 3 năm, với mức tăng trưởng trung bình là 15,45% đối với dê, cừu và 12,88% đối với thỏ. Sản lượng thịt tăng gần 20% đối với dê, cừu và 5,36% đối với thỏ.

- Hươu sao tăng trưởng trung bình về tổng đàn và sản lượng thịt, mức tăng lần lượt là 6,19%/năm và 63,57%/năm. Chăn nuôi hươu sao tạo ra sản phẩm thịt hươu và nhung hươu giá trị. Trong năm 2018, nhung hươu được bán với giá trung bình là 11-15 triệu đồng một cặp. Sừng hươu cũng được chế biến thành các sản phẩm rượu ngâm sừng hươu, nhung hươu, cao hươu ...để tạo ra các sản phẩm bổ dưỡng cho sức khoẻ con người. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh và Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh:

+ Nghề nuôi hươu sao ở Hà Tĩnh bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ 18 và nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên đặc thù, khí hậu, nguồn nước, thổ nhưỡng phù hợp, kinh nghiệm kỹ thuật nuôi hươu lâu đời đã tạo ra ngành nghề chăn nuôi truyền thống, mang lại giá trị kinh tế cao; hươu sao được xác định là một trong những sản phẩm vật nuôi chủ lực của tỉnh để phát triển kinh tế.


+ Trong nhiều năm qua, chăn nuôi hươu tại Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,7%/năm giai đoạn 2012-2017; tổng đàn hươu trên địa bàn tỉnh hiện có 48.565 con, sản lượng nhung hươu đạt 19,2 tấn/năm riêng tại huyện Hương Sơn đạt trên 13,5 tấn/năm, cho nguồn thu tương đương khoảng 150 tỷ đồng/năm, đem lại nguồn thu lớn cho nhiều hộ chăn nuôi tại địa phương và góp phần phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi hươu sao, năm 2018, hươu sao đã chính thức được đưa vào quản lý như động vật nuôi tại Điều 67 của Luật Chăn nuôi mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy sản xuất chăn nuôi hươu sao trong nước và xuất khẩu sản phẩm từ chăn nuôi hươu sao của Việt Nam ra thế giới.
2. Phân bố đàn gia súc ăn cỏ và sản lượng sản phẩm chăn nuôi theo vùng sinh thái năm 2018

Phân bố đàn gia súc ăn cỏ và sản lượng sản phẩm chăn nuôi theo vùng sinh thái được thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2: Phân bố đàn gia súc ăn cỏ và sản lượng sản phẩm chăn nuôi theo vùng sinh thái năm 2018

	Vật nuôi
	Cả nước
	TD & MNPB
	ĐBSH
	BTB & DHMT
	TN
	ĐNB
	ĐBSCL

	Trâu


	Tổng đàn (nghìn con)
	2.425,11
	1.367,05
	121,24
	784,68
	87,28
	38,70
	26,17

	
	%
	100,00
	56,37
	5,00
	32,36
	3,60
	1,60
	1,08

	
	Sản lượng thịt (nghìn tấn)
	92,11
	39,05
	7,07
	36,08
	4,03
	4,01
	1,88

	
	%
	100,00
	42,39
	7,67
	39,17
	4,37
	4,35
	2,04

	Bò


	Tổng đàn (nghìn con)
	5.802,91
	1.022,70
	499,91
	2.365,88
	771,08
	394,91
	748,43

	
	%
	100,00
	17,62
	8,61
	40,77
	13,29
	6,81
	12,90

	
	Sản lượng thịt (nghìn tấn)
	334,47
	34,04
	35,70
	141,86
	39,80
	26,43
	56,65

	
	%
	100,00
	10,18
	10,67
	42,41
	11,90
	7,90
	16,94

	
	Sản lượng sữa (nghìn tấn)
	936,00
	78,79
	107,33
	257,40
	86,95
	345,66
	59,88

	
	%
	100,00
	8,42
	11,47
	27,50
	9,29
	36,93
	6,40

	Dê


	Tổng đàn (nghìn con)
	2.683,94
	881,32
	106,86
	659,52
	201,21
	413,62
	421,42

	
	%
	100,00
	32,84
	3,98
	24,57
	7,50
	15,41
	15,70

	
	Sản lượng thịt (nghìn tấn)
	30,33
	6,75
	1,92
	8,76
	1,75
	5,11
	6,04

	
	%
	100,00
	22,27
	6,33
	28,89
	5,77
	16,84
	19,90

	Cừu
	Tổng đàn

(nghìn con)
	150,02
	0,00
	0,01
	147,30
	0,27
	0,90
	1,54

	
	%
	100,00
	0,00
	0,01
	98,18
	0,18
	0,60
	1,03

	
	Sản lượng

(nghìn tấn)
	2.14
	0.00
	0.01
	1.99
	0.00
	0.11
	0.03

	
	%
	100.00
	0.00
	0.56
	92.77
	0.08
	5.04
	1.56

	Thỏ

	Tổng đàn

(nghìn con)
	1.044,37
	231,05
	407,45
	112,23
	86,34
	64,14
	143,17

	
	%
	100,00
	22,12
	39,01
	10,75
	8,27
	6,14
	13,71

	
	Sản lượng

(nghìn tấn)
	3.44
	0,58
	1,24
	0,66
	0,19
	0,24
	0,53

	
	%
	100,00
	16,83
	35,92
	19,30
	5,54
	7,01
	15,40


Nguồn: TCTK
Kết quả Bảng 2 cho thấy:

- Đàn trâu tập trung chủ yếu ở 2 khu vực là Trung du và miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, chiếm gần 90% tổng đàn của cả nước, các vùng còn lại chiếm số lượng không đáng kể. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thời điểm 01/10/2018, 10 tỉnh có số lượng trâu lớn nhất cả nước năm 2018 lần lượt là Nghệ An (275.654 con), Thanh Hóa (187.992 con), Hà Giang (161.677 con), Sơn La (137.524 con), Điện Biên (126.154 con), Lào Cai (124.619), Hòa Bình (108.698 con), Tuyên Quang (103.573 con), Cao Bằng (102.332 con) và Yên Bái (99.420 con). Số lượng trâu tại 10 tỉnh này chiếm 58,87% tổng đàn trâu của cả nước.

- Đàn bò thịt tập trung nhiều nhất ở khu vực Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung; tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc. Số lượng bò thịt ở hai khu vực này chiếm gần 60% tổng đàn bò và 53% về sản lượng thịt bò của cả nước. Khu vực Tây Nguyên; Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng phân bố tương đối đồng đều về tổng đàn và sản lượng thịt bò và thấp nhất là Đông Nam bộ.

Tỷ lệ bò lai giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng trung bình 4,27%, tăng từ 57,27% năm 2016 lên 63,23% năm 2017 và 58,51% năm 2018 do các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ, chú trọng vào công tác cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo và hỗ trợ bò đực giống để phối giống trực tiếp. Tỷ lệ bò lai năm 2018 giảm là do số lượng bò đưa vào giết thịt tăng, do tỷ lệ thịt xẻ cao, chất lượng thịt ngon, được thị trường ưu chuộng. 

Khả  năng tăng trọng, khối lượng và tỷ lệ thịt của bò lai hướng thịt được cải thiện: Ở giai đoạn 24 tháng tuổi, bò lai Doughtmaster đạt trên 500kg/con, bò lai BBB đạt trên 600kg/con (đối với bò đực).
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thời điểm 01/10/2018, 10 tỉnh có đàn bò lớn nhất cả nước năm 2018 lần lượt là: Nghệ An (450.389 con), Gia Lai (384.652 con), Bình Định (290.584 con), Quảng Ngãi (277.797 con), Sơn La (252.149 con), Thanh Hóa (247.947 con), Đắc Lắk (202.470 con), Phú Yên (193.312 con), Hà Tĩnh (192.330 con), Bến Tre (176.157 con). Số lượng đàn bò của 10 tỉnh này chiếm 45,97% tổng đàn bò của cả nước. 

Các tỉnh có sản lượng thịt bò cung cấp cho thị trường cao nhất cả nước năm 2018 lần lượt là: Bình Định (29.638 tấn), Quảng Ngãi (18.739 tấn), Gia Lai (17.581 tấn), Thanh Hóa (17.057 tấn), Nghệ An (16.299 tấn), Bến Tre ( 15.989 tấn), Phú Yên (15.550 tấn), Đăk Lăk (12.250 tấn), Hà Nội (9.960 tấn), Quảng Nam (9.385 tấn).

- Đàn bò sữa tập trung vẫn chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ chiếm 33,35% nhưng có xu hướng giảm do giảm đàn ở Tp. Hồ Chí Minh (giảm 3,68% năm 2018 so với 2017); Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung chiếm 25,69%; Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 12,22%; Trung du và miền núi phía Bắc chiếm 10,88%; Đồng bằng Sông Hồng là 9,74 %; Tây Nguyên chiếm 8,12 % đàn bò cả nước. 

Năm 2018, tại một số địa phương (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh), số lượng bò sữa có xu hướng giảm. Nguyên nhân giảm tổng đàn bò do người chăn nuôi bị tác động lớn từ nhập sữa bột khi thực hiện các hiệp định tự do thương mại và tiếp tục giảm đàn để chuyển hướng sang chăn nuôi lợn, gia cầm có thu nhập tốt hơn. Ngoài ra, một số Công ty sữa hiện nay như Công ty CP sữa Quốc tế; Công ty CP sữa Ba Vì,... áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thu mua sữa tươi nguyên liệu như giới hạn về số lượng tế bào soma, chất béo, vật chất khô,... theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT–BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 13/2017/TT– BNNPTNT ngày 20/06/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT nên một số hộ không đảm bảo tiêu chí, chất lượng sữa cũng giảm đàn.
Vùng có sản lượng sữa bò đạt cao nhất là Đông Nam bộ chiếm 36,93%, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung chiếm 27,50%, Trung du và miền núi phía Bắc chiếm 11,47%, Đồng bằng sông Hồng chiếm 8,42%, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 6,4%. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thời điểm 01/10/2018, 10 tỉnh có sản lượng sữa bò nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh (297.460 tấn), Nghệ An (220.796 tấn), Sơn La (90.433 tấn), Lâm Đồng (80.269 tấn), Hà Nội (39.571 tấn), Tây Ninh (34.248 tấn), Long An (33.254 tấn), Vĩnh Phúc (23.993 tấn), Thanh Hóa (18.892 tấn), Sóc Trăng (17.502 tấn). Sản lượng sữa bò sản xuất tại các tỉnh này chiếm 91,50% tổng sản lượng sữa sản xuất trong cả nước. 

- Đàn dê tập trung nhiều nhất ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; tiếp theo là Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Hai vùng này chiếm 57,41% về tổng đàn dê và 51,16% về sản lượng thịt dê; Đồng bằng sông Cửu Long; Tây Nguyên cũng có sự phân bố tương đối về đầu đàn và sản lượng và ít nhất là Đồng bằng sông Hồng. Chăn nuôi dê chủ yếu ở quy mô nông hộ với giống dê bản địa, hoặc dê lai nhưng cũng đã xuất hiện một số trang trại nuôi dê thịt lớn từ 1.000 đến 3.000 dê thịt, chủ yếu là giống ngoại ở Lâm Đồng, Ninh Bình, Long An...

10 tỉnh có số lượng dê lớn nhất cả nước năm 2018 lần lượt là Nghệ An (237.269 con), Đồng Nai (203.132 con), Sơn La (200.903 con), Bến Tre (179.215 con), Hà Giang (164.909 con), Thanh Hóa (135.831 con), Ninh Thuận (135.189 con), Tiền Giang (132.978 con), Bình Phước (132.572 con), Điện Biên (73.352 con). Số đầu dê tại 10 tỉnh này chiếm 59,44% tổng đàn dê của cả nước.

Các tỉnh có sản lượng thịt dê cung cấp cho thị trường cao nhất cả nước năm 2018 lần lượt là Thanh Hóa (3.361,0 tấn), Đồng Nai (2.528,0 tấn), Bến Tre (2.435,0 tấn), Tiền Giang (2.202,9 tấn), Nghệ An (1.822,9 tấn), Ninh Thuận (1.750,4 tấn), Hà Giang (1.745,9 tấn), Bình Phước (1.365,1 tấn), Sơn La (1.102,5 tấn), Bà Rịa - Vũng Tàu (955,3 tấn). Lượng thịt dê sản xuất tại 10 tỉnh này chiếm 63,53% tổng lượng thịt dê sản xuất trong cả nước. 

- Đàn cừu: Không giống như các loại vật nuôi khác, chỉ có 16/63 tỉnh chăn nuôi cừu là: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Đăk Lăk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Kiên Giang, Bình Định, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bắc Ninh. Trong đó, tỉnh Ninh Thuận chiếm 91,8% số đầu đàn cừu và 92% sản lượng thịt cừu của cả nước.

- Đàn thỏ phân bố rộng rãi ở hầu khắp các tỉnh thành (61/63 tỉnh). 10 tỉnh có số lượng đàn thỏ cao nhất cả nước là Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bến Tre, chiếm 61,68% tổng đàn thỏ và chiếm 64,99% sản lượng thịt thỏ của cả nước. Vùng đồng bằng sông Hồng có đàn thỏ lớn nhất, đặc biệt là thỏ California và New Zealand, hình thành nhiều trang trại, liên kết sản xuất cung cấp thỏ cho Công ty Nippon Zoki của Nhật Bản ở khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

- Đàn hươu sao phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung, chiếm trên 80% tổng đàn hươu của cả nước. Trong đó, riêng hai tỉnh HàTĩnh và Nghệ An chiếm trên 79% tổng đàn hươu sao của cả nước. 

3. Cơ cấu và tiêu dùng sản phẩm gia súc ăn cỏ 

3.1. Cơ cấu thịt gia súc ăn cỏ sản xuất trong nước so với các loại thịt khác

Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2018, sản lượng thịt gia súc ăn cỏ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thịt lợn và gia cầm. Trong năm 2018, sản lượng thịt gia súc ăn cỏ sản xuất trong nước chỉ chiếm 8,60% tổng sản lượng thịt các loại. 

Cơ cấu thịt gia súc ăn cỏ sản xuất trong nước so với thịt lợn và gia cầm trong năm 2018 được thể hiện ở Biểu đồ 1:
Biểu đồ 1: Tỷ lệ thịt hơi của gia súc ăn cỏ so với các loại thịt khác năm 2018
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3.2. Tiêu dùng thịt bò và sữa bò năm 2018:

Theo số liệu của Hiệp Hội sữa Việt Nam, tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2010 mới đạt 15 kg/người/năm, không ngừng tăng lên qua các năm: Năm 2012 đạt 18 kg, 2015 đạt 23 kg, 2017 đạt 26 kg và 2018 đạt 27 kg/người/năm. Dự báo đến năm 2020, mức tiêu thụ sữa khoảng 28 lít/người/năm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2018 và tính toán của Cục Chăn nuôi, mức tiêu thụ thịt bò trung bình của người Việt Nam trong năm 2018 là 3,15 kg thịt xẻ/người/năm.

Sản xuất và tiêu thụ thịt và sữa của Việt Nam với một số nước trong khu vực và trên thế giới được thể hiện tại Bảng 3.

Bảng 3: Sản xuất và tiêu dùng thịt bò, sữa và sản phẩm từ sữa của Việt Nam và một số nước trên thế giới năm 2018

	Quốc gia/

khu vực
	Thịt bò
	Sữa và sản phẩm từ sữa

	
	Sản xuất

(nghìn tấn)
	Tiêu thụ

(nghìn tấn)
	Tiêu thụ trung bình/

người/năm

(kg/người)
	Sản xuất (nghìn tấn)
	Tiêu thụ

(nghìn tấn)
	Tiêu thụ trung bình/

người/năm (kg/người)

	Việt Nam
	
	
	3,15
	
	
	27

	Châu Á
	19618
	23.840
	5,21
	333.972
	371.970
	81,23

	Thế giới
	72.235
	71.808
	9,46
	826.949
	827.068
	108,97

	Trung Quốc
	7.714
	9.689
	6,83
	42.238
	55.811
	39,37

	Ấn Độ
	2.557
	1.028
	0,76
	172.899
	172.776
	126,91

	Indonesia
	574
	711
	2,65
	1.535
	4.233
	15,78

	Iran
	632
	782
	9,49
	6.980
	6.584
	79,88

	Nhật Bản
	470
	1.326
	10,44
	7.311
	9.617
	75,71

	Hàn Quốc
	285
	797
	15,55
	2.098
	3.324
	64,86

	Malaysia
	51
	232
	7,19
	54
	1.705
	52,87

	Pakistan
	1.866
	1.804
	8,90
	40.482
	41.133
	202,90

	Philippines
	300
	460
	4,29
	16
	2.180
	20,31

	Singapore
	-
	-
	-
	
	1.120
	193,62

	Thái Lan
	-
	-
	-
	1.138
	2.503
	36,12

	Brazil
	9.914
	7.925
	37,45
	34.869
	35.712
	168,74

	Canada
	1.240
	1.061
	28,58
	9.800
	9.241
	248,96

	Hoa Kỳ
	12.291
	11.963
	36,48
	98.805
	88.912
	271,12

	Cộng đồng EU (28)
	8.015
	7.869
	10,60
	166.600
	147.434
	198,68

	Nga
	1.625
	2.136
	14,84
	31.645
	34.859
	242,24

	Úc
	2.564
	1.111
	44,36
	9.587
	7.602
	303,54

	Niu-Zi-Lân
	689
	144
	30,09
	21.373
	2.660
	555,74


Kết quả Bảng 3 cho thấy: 

- Mức tiêu thụ thịt bò của Việt Nam thấp hơn mức tiêu thụ thịt bò trung bình của thế giới và một số nước, khu vực xung quanh như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU. Điều này cho thấy, ngành chăn nuôi bò thịt còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.

- Mức tiêu thụ sữa của Việt Nam cao hơn một số nước trong khu vực như: Indonesia; Philippine nhưng thấp hơn rất nhiều mức tiêu thụ sữa trung bình của thế giới. Thời gian qua, chăn nuôi bò sữa của nước ta phát triển tốt và đang dần tiệm cận với các nước chăn nuôi bò sữa phát triển trên thế giới. Trong năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành sữa ước đạt 109.000 tỷ đồng
 (khoảng 4.781 triệu USD). Dù Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 6 các nước Châu Á về sản lượng sữa và đứng thứ 4 về năng suất của đàn bò vắt sữa nhưng sản xuất trong nước vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu và hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn sữa và sản phẩm sữa về để phục vụ tiêu dùng trong nước. Tính riêng trong năm 2019, nước ta đã nhập khẩu 962 triệu USD sữa và sản phẩm từ sữa. Điều đó cho thấy ngành chăn nuôi bò sữa của nước ta có rất nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
4. Xuất, nhập khẩu con giống và sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ


4.1. Nhập khẩu con giống và sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ giai đoạn 2016-2018

Kết quả xuất nhập khẩu con giống và sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ được thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4: Xuất, nhập khẩu con giống và sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ giai đoạn 2016-2018

	TT
	Sản phẩm
	ĐVT
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng trưởng TB (%)

	1
	Bò giống thịt
	Con giống
	535
	25
	35
	-27,66

	
	
	Liều tinh
	712.784
	898.949
	1.247.646
	32,45

	
	
	Phôi
	-
	51
	5
	-

	2
	Bò giống sữa
	Con giống
	2.264
	6.316
	2.284
	57,57

	
	
	Liều tinh
	303.961
	455.092
	510.618
	30,96

	
	
	Phôi
	857
	568
	1.242
	-

	3
	Trâu giống
	Con giống
	-
	-
	122
	-

	
	
	Liều tinh
	-
	7.000
	-
	-

	4
	Trâu, bò sống để giết thịt
	Con
	316.382
	268.821
	253.036
	-10,45

	5
	Thịt trâu, bò có xương
	Kg
	1.254.338
	1.033.016
	1.118.319
	-4,69

	6
	Thịt trâu, bò không xương
	Kg
	44.711.357
	43.777.737
	42.476.112
	-2,53

	7
	Thịt dê, cừu
	Kg
	1.136.623
	662.313
	525.600
	-31,19

	8
	Sữa và sản phẩm  từ sữa
	USD
	849.432.349
	865.447.794
	962.993.071
	6,58


Kết quả Bảng 4 cho thấy: Giai đoạn 2016-2018 số lượng bò sữa giống; tinh bò thịt, tinh bò sữa; phôi bò sữa; sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu có xu hướng tăng. Trong khi đó, nhập khẩu bò thịt giống; trâu, bò sống để giết thịt; thịt trâu, bò có xương; thịt trâu, bò không xương giảm dần qua các năm. Nhập khẩu con giống và tinh trâu không đáng kể. Cụ thể:

- Về nhập khẩu con giống và sản phẩm giống:

+ Nhập khẩu bò thịt giống giảm qua các năm. Mức giảm trung bình trong 3 năm là 27,66%. Tổng số bò thịt nhập về trong 3 năm là 595 con, kim ngạch gần 1 triệu USD. 

Trong khi đó, nhập khẩu tinh bò thịt giống năm sau cao hơn năm trước với mức tăng trưởng trung bình là 32,45%. Tổng số liều tinh bò thịt nhập về là 2.859.379 liều, kim ngạch gần 8,6 triệu USD. Tinh bò thịt được nhập về Việt Nam là tinh của các giống bò thịt chất lượng cao như Red Angus, Droughtmaster, Limousine, BBB, Wagyu…để phối với bò trong nước tạo bò lai năng suất, chất lượng cao.Nguồn nhập tinh chủ yếu từ Bỉ, Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Australia, CH Sec và Israel. 

Lượng tinh bò thịt nhập khẩu tăng cao trong khi tổng đàn bò của cả nước chỉ tăng nhẹ, điều đó chứng tỏ người chăn nuôi đang có xu hướng giảm dần sử dụng tinh sản xuất trong nước đặc biệt là tinh bò sữa, các doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa đa số đều sử dụng tinh bò sữa nhập khẩu.
+ Nhập khẩu bò sữa giống và liều tinh bò sữa giống tăng cao trong 3 năm với mức tăng trưởng trung bình lần lượt là 57,57% và 30,96%. Tổng số bò sữa giống được nhập về là 10.864 con, kim ngạch 29,83 triệu USD. Nguồn nhập giống bò sữa chủ yếu từ Newzealand, Australia, Mỹ và một lượng nhỏ từ Thái Lan. Trong các đơn vị nhập khẩu, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) là đơn vị nhập khẩu bò sữa nhiều nhất (chiếm 66,00%), tiếp đó là Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (23,85%), các doanh nghiệp khác lượng nhập chiếm tỷ lệ không đáng kể (10,10%). 

Tổng số tinh bò sữa được nhập về là 1.269.671 liều, kim ngạch 3,93 triệu USD. Tinh bò sữa được nhập về có nguồn gốc chủ yếu ở Mỹ và một lượng nhỏ ở Canada, Israel, Cộng hoà Séc và New Zealand.
+ Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2018, công nghệ cấy truyền phôi đã được một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn áp dụng để nhân giống trong nước. Tổng số phôi được nhập về là 2.723 chiếc, giá trị kim ngạch 0,88 triệu USD. Trong đó, có 56 phôi bò thịt BBB từ Bỉ và 2.667 phôi bò sữa HF phân biệt giới tính từ Mỹ. Công ty THMilk đã cấy phôi cho trên 1.200 bò cái sữa, Tỷ lệ đậu phôi đạt trên 46% và đã có trên 250 bê sinh ra từ cấy phôi phân biệt giới tính.
+ Nhập khẩu trâu giống và tinh trâu với số lượng ít: 50 con trâu giống từ Thái Lan được nhập về Việt Nam năm 2018 để thực hiện chương trình giống quốc gia, giá trị kim ngạch 0,18 triệu USD và 7000 liều tinh trâu từ Ấn Độ, giá trị kim ngạch 0,14 triệu USD.

Biểu đồ 2: Tỷ lệ nhập khẩu bò sữa giống của các doanh nghiệp chăn nuôitừ năm 2016 đến tháng 3 năm 2019
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- Về nhập khẩu thịt và gia súc sống để giết thịt: 

+ Trong giai đoạn 2016-2018, số lượng trâu, bò sống nhập khẩu để giết thịt giảm từ 316,38 nghìn con năm 2016 xuống còn 253,04 nghìn con năm 2018. Tốc độ giảm trung bình là 10,45%/năm. 

Sau giai đoạn bùng nổ vào năm 2014-2015 khiến thị trường rơi vào tình trạng cung vượt cầu thì lượng bò sống nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2017 và 2018 có xu hướng ổn định trở lại, 
Nguyên nhân là do nguồn cung cấp bò bên Úc giảm nhiều do thời tiết khô hạn và đặc biệt là trước đây các doanh nghiệp nhập khẩu bò thịt sau đó xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc. Mặt khác, từ năm 2016,Trung Quốc đã thực hiện nhập khẩu trực tiếp bò sống từ thị trường Úc (năm 2018, Trung Quốc nhập 2,61% (35.331 con) tổng lượng bò xuất khẩu để giết thịt của Úc) nên lượng nhập khẩu tiểu ngạch từ Việt Nam giảm mạnh.
Biểu đồ 3: Nhập khẩu trâu, bò sống và thịt trâu, bò không xương giai đoạn 2016-2018
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 + Thịt trâu, bò không xương nhập khẩu giảm từ 1.254,34 tấn xuống còn 1.118,32 tấn. Tốc độ giảm trung bình là 4,69%/năm. Thịt trâu, bò có xương giảm từ 44.711,36 tấn năm 2016 xuống còn 42.476,11 tấn năm 2018. Tốc độ giảm nhập trung bình là 2,53%. Thịt dê, cừu nhập khẩu giảm từ 1.136,62 tấn năm 2016 xuống còn 525,60 tấn năm 2018. Tốc độ giảm nhập trung bình là 31,19%. Điều đó chứng tỏ chăn nuôi trong nước phát triển tốt và dần đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
- Về nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa

Trong giai đoạn 2016-2018, sữa và các sản phẩm từ sữa được nhập về Việt Nam tiếp tục tăng. Giá trị kim ngạch từ 849,43 triệu USD năm 2016 tăng lên 962 triệu USD năm 2018. Mức tăng trưởng trung bình trong cả giai đoạn này là 6.58%.
4.2. Nhập khẩu giống và sản phẩm gia súc ăn cỏ 3 tháng đầu năm 2019

- Nhập khẩu bò giống và tinh bò thịt, bò sữa

Trong 3 tháng đầu năm 2019, nước ta nhập khẩu 424.783 liều tinh bò thịt và bò sữa với kim ngạch 0,79 triệu USD; 1845 bò sữa giống từ Mỹ và New Zealand kim ngạch 5,34 triệu USD, giảm lần lượt là 8,05% về lượng và 7,44% về giá trị so với cùng thời điểm năm 2018.

· Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2019, nước ta đã nhập khẩu 100 triệu USD sữa và sản phẩm từ sữa, tăng 2% so với tháng 2/2019 và giảm 8% so với tháng 3/2018.  Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa là 266 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện nay, thị trường nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam chủ yếu từ các nước New Zealand, EU và một số nước khác như: Singapore, Thái Lan, Australia, Đức, Mỹ, Pháp…

4.3. Xuất khẩu sản phẩm gia súc ăn cỏ giai đoạn năm 2016 đến tháng 3/2019

Trong các sản phẩm được tạo ra từ gia súc ăn cỏ, Việt Nam mới xuất khẩu chính ngạch được sữa và các sản phẩm từ sữa đến gần 50 nước trong khu vực và thế giới; thịt và sản phẩm thịt được xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc. Cụ thể:

4.3.1. Xuất khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa
Theo báo cáo của Hiệp hội sữa Việt Nam, trong năm 2018, doanh thu ngành sữa ước đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. Trong đó, riêng Vinamilk, doanh nghiệp lớn nhất ngành sữa đạt 55.000 tỷ đồng, chiếm 50,5% tổng doanh thu toàn ngành.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2016-2018, giá trị kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa liên tục tăng: Từ 84,47 triệu USD năm 2016 tăng lên 82,65 triệu USD năm 2017 và 129,68 triệu USD năm 2018. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trung bình cả giai đoạn tăng trưởng là 27,37%.

Biểu đồ 4: Xuất khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa giai đoạn 2016-2018
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Trong 3 tháng đầu năm 2019, giá trị kim ngạch xuất khẩu sữa đạt 48,6 triệu USD. Trong đó, các thị trường xuất khẩu chính là Iraq, Hồng Kông, Trung Quốc, Afganistan; Philippine và một số nước khác như :UAE, Lào, Myanma, Nhật Bản,…

Một số doanh nghiệp xuất khẩu sữa chủ yếu của Việt Nam có thế kể đến là Vinamilk và TH true milk. Theo Báo cáo của Vinamilk, trong năm 2018, đơn vị này đã xuất khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Trong năm 2019, hoạt động xuất khẩu sữa dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi các doanh nghiệp trong nước tăng cường thúc đẩy xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài xuất khẩu sản phẩm thì Vinamilk và TH Milk cũng xuất khẩu tư bản đầu tư ra nước ngoài, trong đó: Vinamilk đầu về ngành sữa sang Mỹ, New Zealand, Camphuchia, Ba Lan Lào, Myanmar và TH đầu tư dự án khoảng 2,7 tỷ USD sang Nga để chăn nuôi, chế biến sữa. Theo đó, Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ tập trung xuất khẩu sang các thị trường như Philippines, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Trung Quốc. Cụ thể, Vinamilk sẽ mở nhà máy sữa đầu tiên tại Myanmar vào năm 2019, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm sữa. Tiêu dùng sữa của hơn 55 triệu người dân Myanmar đang ở mức thấp so với các thị trường khác trong khu vực. Tiêu dùng sữa hàng năm của người Myanmar chỉ ở mức 10 lít, là rất thấp so với mức 36 lít của người Thái Lan và 53lít của người Malaysia.

4.3.2. Xuất khẩu trâu/bò sống và thịt trâu/bò theo đường biên mậu
Do sản lượng trâu/bò nội địa không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nên hàng năm nên Trung Quốc với 1,4 tỷ dân phải nhập khẩu một lượng thịt trâu/bò lớn từ thị trường thế giới. Do những gần gũi về mặt địa lý, nên trâu/bò từ Việt Nam thường được gom để xuất khẩu đi Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc như: Trà Lĩnh, Trùng Khánh (Cao Bằng), Na Nưa (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh). Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn nhập trâu bò sống của các nước láng giềng khác như Mông Cổ, Ấn Độ, Myanmar, Lào theo hình thức biên mậu.

Ngoài nhập trâu bò sống, Trung Quốc cũng nhập một lượng lớn thịt trâu bò đông lạnh theo con đường biên mậu từ các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Trong giai đoạn 2013-2018, Việt Nam đã thực hiện tạm nhập tái xuất một lượng lớn thịt trâu bò đông lạnh có nguồn gốc Ấn Độ sang Trung Quốc. Theo công bố của Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority, Ministry of Commerce & Industry), trong giai đoạn năm 2013 đến tháng 9 năm 2018, Ấn Độ đã xuất khẩu sang Việt Nam 2.200.569 tấn thịt trâu xẻ với tổng kim ngạch xuất khẩu là 7.405 triệu USD, với giá xuất khẩu bình quân là 337 USD/tấn. Trong giai đoạn này, Việt Nam nhập bình quân nhập 382.708 tấn thịt trâu/năm, với tổng kim ngạch là 1.288 triệu USD/năm; nhập khẩu thịt xẻ trâu đông lạnh vào Việt Nam chiếm 46,40% về khối lượng và 50,56% về giá trị, là nước nhập khẩu đứng thứ 1 của Ấn Độ đối với mặt hàng này.

Vấn đề tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ vào Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ về số liệu thống kê từ các nguồn khác nhau.Theo số liệu thu thập từ AgroMonitor, riêng năm 2016, thịt trâu/bò đông lạnh xuất tiểu ngạch đi Trung Quốc thì, tổng lượng thịt trâu mà Ấn Độ xuất về Việt Nam theo thống kê của hải quan Ấn Độ là hơn 600 nghìn tấn. Tuy nhiên, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam thì con số nhập về tiêu thụ tại thị trường nội địa chỉ hơn 45.000 tấn. Như vậy, có hơn 550.000 tấn thịt trâu được tạm nhập về các cảng miền Bắc của Việt Nam rồi sau đó tái xuất đi Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Vấn đề tạm nhập tái xuất các sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài qua Việt Nam sang Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm ở nước ta, đồng thời tác động tiêu cực đến với chăn nuôi trâu bò trong nước.

Ngoài thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ thì hiện nay các doanh nghiệp bắt đầu chuyển hướng nhập thêm thịt trâu từ Nam Phi được xem là có giá rẻ hơn so với hàng Ấn Độ để tái xuất đi Trung Quốc.



5. Quản lý giống và công tác lai tạo, cải tạo giống gia súc ăn cỏ
5.1. Quản lý giống

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá: Giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi thuộc Danh mục hàng hoá nhóm 2, phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Nếu có).


Luật Chăn nuôi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (ngày 19/11/2019), các văn bản dưới luật (2 Nghị định và 7 Thông tư) đang trong quá trình xây dựng. Luật và các Nghị định, Thông tư đều có hiệu lực từ 01/01/2020. Theo đó, quản lý chăn nuôi có điều kiện về giống, thức ăn, môi trường, vật nuôi khác, xuất nhập khẩu.

5.2. Công tác lai tạo, cải tạo giống:
Hiện nay, cả nước có 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh tinh trâu, bò đông lạnh: Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương và Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội: 

Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương:

Có số lượng đàn trâu, bò đực giống gần 100 con bao gồm các giống như: HF, Brahman, Droughtmaster, Red Angus, trâu Murrah, trâu ngố Việt Nam…được tuyển chọn và nhập khẩu từ các nước có nền chăn nuôi phát triển như Hoa Kỳ, Australia…. để sản xuất và cung cấp tinh đông lạnh. Trung tâm có thể sản xuất từ 2-3 triệu liều tinh trâu, bò tinh/năm.  
Hàng năm, Trung tâm sản xuất khoảng 800 ngàn - 1 triệu liều tinh trâu, bò và tiêu thụ từ 650 ngàn đến 932 ngàn liều tinh trâu, bò đông lạnh.

Tuy nhiên trong 2 năm gần đây (2017, 2018) số lượng tinh đông lạnh thương hiệu VINALICA sản xuất và tiêu thụ giảm, số lượng tinh sản xuất và tiêu thụ năm 2017, 2018 chỉ bằng 73,94% và 69,69% so với năm 2016.  

Số lượng tinh trâu đông lạnh cung ứng ra sản xuất đạt cao nhất là năm 2018 đạt 29.540 liều. Điều này cho thấy những chính sách phát triển đàn trâu của nước ta đang đi đúng hướng, công tác TTNT cho đàn trâu đang được đẩy mạnh nhằm phát triển đàn trâu của cả nước đáp ứng nhu cầu thị trường thịt trâu của người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội: 

Thực hiện hỗ trợ kinh phí nhập khẩu bò đực giống để sản xuất tinh theo Chương trình hỗ trợ giống gốc cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội, đơn vị nuôi giữ giống gốc đã đầu tư cơ sở sản xuất tinh bò đông lạnh tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm và bắt đầu sản xuất tinh: Năm 2017 sản xuất 42.017 liều tinh Brahman, tiêu thụ 35.000 liều tinh Brahman; Năm 2018 sản xuất 37.688 liều Brahman, tiêu thụ 35.000 liều và sản xuất sản xuất 42.948 liều tinh BBB, tiêu thụ 35.000 liều BBB. 

Tinh bò Senepol mới sản xuất 10.000 liều.

Tổng số liều tinh tiêu thụ của 2 năm gần đây 150 ngàn, chiếm thị phần rất nhỏ so với nhu cầu sử dụng tinh bò đông lạnh trong nước. 

Từ thực trạng trên cho thấy, chỉ có 38% tinh bò được sử dụng trong nước do Việt Nam sản xuất, còn lại khoảng 62% tinh bò nhập khẩu được sử dụng rộng rãi trong nước, nên trong tương lai gần chưa cần đầu tư thêm các cơ sở sản xuất tinh trâu, bò trong nước bằng nguồn ngân sách nhà nước.

6. Phương thức chăn nuôi
6.1. Các phương thức chăn nuôi
Hiện nay đang tồn tại song song 3 phương thức nuôi gia súc súc ăn cỏ: Nuôi thả rông, nuôi bán chăn thả và nuôi nhốt hoàn toàn (nuôi vỗ béo).

Nuôi thả rông: Đây là phương thức chăn nuôi truyền thống, tận dụng và tồn tại hầu hết ở các vùng nông thôn, đặc biệt ở các tỉnh trung du miền Núi  đối với các đối tượng trâu, bò, dê, cừu. Đặc trưng của phương thức này là đầu tư thấp, nuôi thả rông không có kiểm soát, không có chuồng trại, gia súc đi lại tự do, tự kiếm thức ăn và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, năng suất thấp. 

Phương thức nuôi bán chăn thả: Chăn nuôi có sự kết hợp những kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, rất phổ biến ở những vùng gò đồi. Đặc điểm của phương thức nuôi này là đã có kiểm soát trong khu có chuồng cho trâu, bò, dê, cừu, hươu kết hợp chăn thả để vận động, tìm kiếm thức ăn ngoài tự nhiên.

Phương thức nuôi nhốt (Đối với chăn nuôi thỏ):  Có hệ thống chuồng kín, nhà lồng để nuôi thỏ sinh sản, thỏ nuôi thịt với sự kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn chặn các tác nhân của môi trường bên ngoài ảnh hưởng xấu đến vật nuôi. 

6.2. Hình thức chăn nuôi: Hiện nay tồn tại 2 hình  thức chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại.

6.2.1. Chăn nuôi nông hộ
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016, Việt Nam có 8,5 triệu hộ làm nông nghiệp. Trong đó: có 2,33 triệu hộ nuôi bò thịt (chiếm 27,44%); 1,23 triệu hộ nuôi trâu (chiếm 14,52%); 417,19 nghìn hộ chăn nuôi dê (chiếm 4,91%) và 28,70 nghìn hộ chăn nuôi bò sữa (chiếm 0,34%). Tổng số hộ chăn nuôi gia súc ăn cỏ chiếm khoảng 47,21% tổng số hộ làm nông nghiệp. 

* Đối với chăn nuôi bò thịt: 

- Trên 90% số lượng bò thịt được nuôi theo phương thức nhỏ, phân tán trong các nông hộ, tập quán chăn nuôi cũ. Việc sử dụng thức ăn chăn nuôi bò chủ yếu vẫn là tận dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp và chăn thả tự nhiên; trồng cỏ và chế biến thức ăn thô xanh chưa được ứng dụng rộng rãi .

- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong năm 2016, cả nước có 2.332.188 hộ chăn nuôi bò thịt. Trong đó, có 2.171.705 hộ nuôi dưới 5 con/hộ, chiếm 93,12% tổng số hộ chăn nuôi bò thịt của cả nước; có 132.320 hộ nuôi từ 6-10 con/hộ, chiếm 5,67% tổng số hộ chăn nuôi bò thịt của cả nước; có 23.295 hộ nuôi từ 11-20 con/hộ, chiếm 1% tổng số hộ chăn nuôi bò thịt của cả nước. Các hộ chăn nuôi bò thịt quy mô trên 20 con/hộ còn hạn chế, chỉ chiếm 0,21% tổng số hộ nuôi bò thịt của cả nước.

* Đối với chăn nuôi bò sữa:
- Số lượng bò sữa nuôi trong nông hộ là 199.941 con, chiếm 70,65% tổng đàn bò sữa của cả nước. Trong đó, đàn bò sữa nuôi trong nông hộ nhiều nhất là khu vực Nam Trung bộ 95.064 con (chiếm 47,55%), Đồng bằng sông Cửu Long 33.695 con (chiếm 16,85%), Đồng bằng sông Hồng 31.619 con (chiếm 15,81%), Trung du và miền núi phía Bắc 18.606 con (9,31%), Tây Nguyên 15.508 con (chiếm 7,76%), Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 5.449 con (2,73%). 

- Quy mô chăn nuôi dao động từ 5,4-10 con/hộ đối với chăn nuôi bò sữa, xu hướng chăn nuôi bò sữa với quy mô 15-20 con/hộ đang tăng dần. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong năm 2016, cả nước có 28.695 hộ chăn nuôi bò sữa. Trong đó, có 17.792 hộ nuôi dưới 5 con bò sữa/hộ, chiếm 62,00% tổng số hộ chăn nuôi bò sữa của cả nước; có 5.622 hộ nuôi từ 5-10 con bò sữa/hộ, chiếm 19,89% tổng số hộ chăn nuôi bò sữa của cả nước; có 3.564 hộ nuôi từ 10-20 con/hộ, chiếm 12,42% tổng số hộ chăn nuôi bò sữa của cả nước. Các hộ chăn nuôi quy mô trên 20 con/hộ còn hạn chế, chỉ chiếm 5,98% tổng số hộ chăn nuôi bò sữa của cả nước.

* Đối với chăn nuôi trâu:

- Chăn nuôi trâu phổ biến là phân tán trong các nông hộ tại các vùng đồng bằng và chăn thả theo đàn tại các tỉnh miền núi, trung du; nguồn thức ăn dựa vào chăn thả tự nhiên là chính, kết hợp bổ sung rơm, cỏ khô. 
- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016, cả nước có 1.234.537 hộ chăn nuôi trâu. Trong đó, có 1.226.091 hộ chăn nuôi trâu quy mô dưới 10 con/hộ, chiếm 99,32% số hộ chăn nuôi trâu của cả nước; có 7.385 hộ chăn nuôi trâu quy mô từ 10-20 con/hộ, chiếm 0.60% tổng số hộ của cả nước. Số hộ nuôi quy mô trên 20 con/hộ còn hạn chế, chỉ chiếm 0,09% tổng số hộ nuôi trâu của cả nước.

* Đối với chăn nuôi dê:

- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016, cả nước có 417.188 hộ chăn nuôi dê. Trong đó, có 306.305 hộ nuôi dưới 10 con/hộ, chiếm 73,42%; 97.019 hộ nuôi từ 10-29 con/hộ (chiếm 23,26%); có 10.620 hộ nuôi từ 30-49 con/hộ (chiếm 2,55%); số hộ nuôi trên 50 con/hộ còn hạn chế, chỉ chiếm 0,78%.

Đối với chăn nuôi thỏ: 

- Tồn tại ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, quy mô bình quân 17 con/hộ, đạt 5-6 lứa/năm/con, số con đẻ ra/lứa: 6 -7 con, số con nuôi sống/lứa: 5 con. Hình thức chăn nuôi chủ yếu là tận dụng sản phẩm phụ từ nông nghiệp và thức ăn xanh tự nhiên, chưa có sự đầu tư cao về chuồng trại, kỹ thuật nuôi dưỡng, hiệu quả chăn nuôi thấp, giá cả đầu ra bấp bênh.

Biểu đồ 5: Tỷ lệ số hộ chăn nuôi bò thịt, bò sữa, trâu và dê phân theo quy mô trong cả nước năm 2016
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6.2.2. Chăn nuôi trang trại gia súc ăn cỏ
Theo báo cáo của các tỉnh năm 2016 cả nước hiện có khoảng 91 trang trại chăn nuôi trâu, 1915 trang trại chăn nuôi bò, trên 300 trang trại chăn nuôi bò sữa và 510 trang trại chăn nuôi dê... Đó là các trang trại được thống kê trên nguyên tắc có hóa đơn chứng từ, đạt theo tiêu chí của Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tuy nhiên số trang trại không có hóa đơn bán hàng có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm cũng rất lớn không đưa vào thông kê.

Gần đây, phương thức chăn nuôi bò thịt đã chuyển dần từ chăn nuôi quảng canh sang chăn nuôi bán thâm canh và thâm canh áp dụng công nghệ cao nên năng suất của đàn bò thịt cũng như chất lượng thịt bò, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò ngày càng tăng cao. Nhiều trang trại chăn nuôi bò thịt vỗ béo có quy mô hàng ngàn con trở lên được tập trung ở các tỉnh Hà Nội, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắc Lắc, Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam bộ.  
- Chăn nuôi trâu trang trại với quy mô trên 10 trâu sinh sản ở một số tỉnh miền núi phía Bắc (Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang); Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Thanh Hóa). Chăn nuôi trâu trang trại chủ yếu phân bố ở các tỉnh Bắc Trung Bộ (42,1%), Tây Bắc (32%), Đông Bắc (15,4%). 
- Chăn nuôi thỏ quy mô trang trại:

Công ty dược phẩm Nipon Zoki của Nhật Bản đã xây dựng trại nuôi thỏ giống New Zealand Việt-Nhật lớn nhất tại Việt Nam, đây là trại giống liên doanh hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu dê, thỏ Sơn Tây với Công ty dược phẩm Nipon Zoki của Nhật Bản, sản xuất theo hướng công nghiệp, tại Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra còn có một số trang trại thỏ với quy mô trung bình như: Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Chiến Huy tại Quảng Nam; Trang trại của Hợp tác xã chăn nuôi Hồ Sơn tại Vĩnh Phúc; Trang trại của Công ty TNHH Xây dựng Miền Tây tại Cao Bằng; Trang trại của Công ty cổ phần Thương mại sản xuất thực phẩm Hà Nội tại Cao Bằng.
6.3.  Áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi trong gia súc ăn cỏ

Các tiến bộ kỹ thuật được công nhận tập trung nhiều về lĩnh vực giống, thức ăn chăn nuôi, chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi. Đối với các công nghệ mới, tiên tiến đang ứng dụng bao gồm: sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, tự động hoá chuồng nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi. 

Danh sách các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc ăn cỏ đã được Cục Chăn nuôi công nhận tại Bảng 6.

Bảng 6: Tiến bộ kỹ thuật được Cục Chăn nuôi công nhận lĩnh vực gia súc ăn cỏ

	STT
	Tên tiến bộ kỹ thuật
	Năm công nhận

	1
	Xử lý rơm tươi bằng urê làm thức ăn cho trâu, bò
	Năm 2013

	2
	Quy trình chăn nuôi thỏ trắng New Zealand, California và thỏ lai giữa giống thỏ trắng New Zealand và thỏ California
	Năm 2013

	3
	Quy trình chăn nuôi ngựa lai sinh sản và sản xuất trong hộ nông dân
	Năm 2014

	4
	Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng  bò thịt, bò sữa
	Năm 2014

	5
	Quy trình đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian qua 3 bước (đời trước, bản thân và chị em gái) trong điều kiện Việt Nam
	Năm 2015

	6
	Quy trình sản xuất tinh trâu đông lạnh dạng cọng rạ
	Năm 2017


	7
	Quy trình sử dụng vòng tẩm Progesterone do Việt Nam sản xuất
	Năm 2018

	8
	Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu bằng tinh đông lạnh dạng cọng rạ hiệu quả đạt tỷ lệ có chửa của đàn trâu cái trên 50%
	Năm 2018


Nguồn: Cục Chăn nuôi

Đặc biệt, năm 2018, lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất vòng tẩm Progesteron để gây động dục cho đàn bò, làm giảm sự phụ thuộc 100% vào nhập khẩu từ nước ngoài.

6.4. Áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ứng dụng công nghệ phối giống tinh bò phân biệt giới tính cái. Một số đơn vị như: Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, TH true milk, Công ty cổ phần sữa Việt Nam…đã áp dụng công nghệ này. Tỷ lệ bê cái sinh ra đạt tương đương khuyến cáo của nhà cung cấp tinh phân biệt giới tính là 87 -92%. 

Ngoài ra đã áp các kỹ thuật cấy truyền phôi (Phôi thường, phôi phân biệt giới tính), sản xuất phôi bò sữa; thụ tinh trong ống nghiệm, cắt phôi để từ 1 phôi tạo ra 2 phôi, nhờ vậy mà nhân nhanh các giống cao sản gấp nhiều lần so với phương pháp truyền thống cũng đã được nghiên cứu và thử nghiệm thành công ở Việt Nam. Tuy nhiên Công nghệ này đang ở giai đoạn đầu, chưa được áp dụng rộng trong sản xuất so với công nghệ tinh cọng rạ đông lạnh và tinh phân biệt giới tính đã nêu ở trên.
Một số cơ cở chăn nuôi bò sữa đã áp dụng công nghệ cao như: Hệ thống chuồng mát tự động; áp theo các tiêu chuẩn quốc tế Global Gap ISO 9001, trang trại hữu cơ áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (TH true milk, Vinamilk), khu Resort chăn nuôi bò sữa của Vinamilk ở Tây Ninh; Quy trình công nghệ cao trong vắt sữa tự động đã được áp dụng tại các trang trại bò sữa lớn như Mộc Châu, TH True Milk trong quy trình khép kín, sữa được lọc để loại bỏ tạp chất, được làm lạnh xuống dưới 40C, sau đó chuyển về bồn chứa tổng của trang trại và được đua về nhà máy chế biến.

Quản lý giống bò sữa: Quản lý bằng phần mềm chuyên dụng ở các doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, như là: AFIMILK, NOA… hỗ trợ công tác bình tuyển quản lý giống bò sữa.

Các công nghệ chế biến thức ăn công nghiệp hiện đại trên thế giới đã được nhập về và ứng dụng sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt là công nghệ sản xuất thức ăn dùng trong các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, khép kín từ khâu phối trộn nguyên liệu, cấp phát thức ăn đến từng ô chuồng, công nghệ TMR trong sản xuất thực ăn phối trộn cho bò sữa đã được áp dụng nhiều ở các trang trại lớn của Mộc Châu, TH true milk, Vinamilk…

7. Chuỗi liên kết trong chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị là hình thức tổ chức sản xuất đang được khuyến khích hiện nay trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Hình thức này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị sản xuất có thể chia sẻ được quyền lợi và trách nhiệm với nhau, đảm bảo cho việc điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc kiểm soát ATTP sản phẩm chăn nuôi. 
7.1. Chăn nuôi bò sữa

Do đặc thù của mô hình chăn nuôi bò sữa, 100% hộ, cơ sở chăn nuôi tham gia liên kết từ sản xuất thu mua, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm sữa. Hiện nay, sữa tươi nguyên liệu được thu gom thông qua một số hình thức sau:
- Doanh nghiệp chế biến sữa ký hợp đồng thu mua sữa nguyên liệu với các hộ nông dân theo tiêu chuẩn do doanh nghiệp quy định. Giá thu mua sữa được tính theo chất lượng sữa tươi nguyên liệu. Doanh nghiệp chế biến sữa ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tín dụng, xây dựng mạng lưới (trạm) thu mua sữa (các Tank lạnh, ô tô chuyên dụng, thiết bị kiểm tra chất lượng sữa nguyên liệu…). Hai hình thức liên kết trên đang được áp dụng phổ biến trong khu vực chăn nuôi bò sữa ở các nông hộ, điển hình là mô hình liên kết của Công ty Vinamilk, Công ty cô gái Hà Lan, Công ty sữa Quốc tế…

- Doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật đầu vào cho người chăn nuôi, bao gồm: thức ăn, thú y, con giống, tinh và các dịch vụ kỹ thuật khác chăn nuôi khác khuyến khích nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò của của cả công ty mẹ và các hộ chăn nuôi vệ tinh. 
Điển hình của phương thức liên kết này là Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đang rất thành công, đã biến những người nông dân chăn nuôi trở thành các công nhân kỹ thuật chăn nuôi với kinh nghiệm và kiên thức chăn nuôi bò sữa ngày càng chuyên nghiệp. Đặc biệt,  để đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, từ năm 2001 đến nay công ty đã triển khai thực hiện, duy trì quỹ Bảo hiểm vật nuôi, Bảo hiểm giá sữa nhằm giúp cho các hộ không may gặp rủi ro, bò bê chết thải... có điều kiện giảm bớt khó khăn, nhanh chóng phục hồi chăn nuôi. Toàn bộ quỹ này do các hộ tự nguyện đóng góp và có sự hỗ trợ của Công ty. Ban điều hành quỹ do các hộ bầu ra thông qua Đại hội quỹ Bảo hiểm vật nuôi (BHVN) và xây dựng quy chế hoạt động của quỹ. Tất cả các hộ chăn nuôi đều được tham gia quỹ, đăng ký số bò bê tham gia và hợp đồng bảo hiểm vật nuôi. Hợp đồng BHVN được ký hàng năm và có tính kế thừa, liên tục qua các năm. Do vậy 100% số hộ và 100% bò bê được tham gia quỹ. Hợp đồng quỹ bảo hiểm vật nuôi được ký hàng năm. Trong hợp đồng thể hiện rõ số lượng bò bê từng đàn loại tham gia quỹ (Bò cái sinh sản, bò tơ và bê cái), mức phí tham gia và mức bồi thường đối với từng đàn loại, những quy định cụ thể về những trường hợp được chi trả hoặc từ chối chi trả bảo hiểm.

- Doanh nghiệp đầu tư sản xuất sữa theo chuỗi khép kín (từ chăn nuôi bò sữa, chế biến và tiêu thụ sữa) như: Công ty TH milk. 

- Doanh nghiệp tổ chức chăn nuôi bò sữa và ký hợp đồng bán sữa cho một doanh nghiệp khác chuyên về chế biến sữa như mô hình liên kết của Công ty Hoàng Anh Gia Lai với Công ty NutiFood, Công ty Future Milk liên kết với VINAMIK để bán sữa tươi nguyên liệu từ đàn bò trên 1.500 con.

Một số địa phương có chăn nuôi bò sữa phát triển cũng đã tổ chức sản xuất sữa theo chuỗi liên kết:

- Tại Hà Nội đã xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm sữa IDP thực hiện bởi Công ty Cổ phần sữa Quốc tế. Hiện nay có gần 3000 hộ chăn nuôi bò sữa được Công ty Cổ phần sữa Quốc tế ký bao tiêu sản phẩm. Việc hình thành chuỗi liên kết đã giúp các Công ty sản xuất sữa trên địa bàn Hà Nội có vùng nguyên liệu ổn định và người nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố đảm bảo hiệu quả chăn nuôi cũng như yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh, liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi bò sữa được hình thành thông qua các hợp tác xã chăn nuôi bò sữa như: Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tân Thông Hội - huyện Củ Chi; Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Thành Công - huyện Củ Chi; Hợp tác xã nông nghiệp Hoà Lộc; Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tiến Thành … Các hợp tác xã này đều được thành lập dựa trên nhu cầu hợp tác tiêu thụ sữa của các hộ chăn nuôi bò sữa. Các hợp tác xã vừa chăn nuôi bò sữa, vừa thực hiện các dịch vụ chăn nuôi và thu mua trung chuyển sữa bò tươi cho các hộ chăn nuôi bò sữa. 

- Mô hình liên kết chăn nuôi bò sữa theo chuỗi của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam: Vinamilk hiện có 12 trang trại bò sữa quy mô lớn và hiện đại ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Tây Ninh (miền Bắc 1 trại, miền Trung 10 trại và miền Nam 1 trại) và 01 trang trại ở tỉnh Xiêng Khoảng của Lào. Tổng đàn bò cung cấp sữa cho Vinamilk bao gồm các trang trại của Vinamilk, các doanh nghiệp liên kết và bà con nông dân có hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là trên 120.000 con bò, mỗi ngày cung cấp trên 750 tấn sữa tươi nguyên liệu. 

Tại Thanh Hoá đã hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi đối với bò sữa là chăn nuôi bò sữa - chế biến sữa. Đây là liên kết giữa trang trại chăn nuôi bò sữa tại Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá và Nhà máy chế biến sữa tại Khu công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hoá. Liên kết theo chuỗi thể hiện doanh nghiệp chủ động đầu vào (con giống, kỹ thuật, quản lý, đất đai…) đến sản xuất, thu gom sữa, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ. Hình thức tiêu thụ sản phẩm là bán sữa theo hệ thống của Vinamilk.  Tại Cần Thơ và Sóc Trăng cũng hình thành liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi bò sữa thông qua các hợp tác xã chăn nuôi bò sữa liên kết sản xuất với các công ty sản xuất chế biến sữa như: 

- Tại Cần Thơ đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Long Hoà liên kết sản xuất với Công ty CP sữa Vinamilk Việt Nam - Nhà máy sữa Cần Thơ. Hình thức hoạt động là hợp tác xã ký hợp đồng với Công ty CP sữa Vinamilk Việt Nam - Nhà máy sữa Cần Thơ thu mua 70-80% sữa cho bà con, số sữa còn lại xã viên tự tiêu thụ hoặc chế biến các sản phẩm khác bán ra thị trường.

- Tại Sóc Trăng, hợp tác xã chăn nuôi bò sữa đã là đầu mối thu mua sữa, cung cấp dịch vụ đầu vào cho trên 1.800 xã viên với tổng đàn khoảng 5.000 con bò sữa (Hợp tác xã Nông nghiệp Evergrowth). Hợp tác xã hoạt động dựa trên các xã viên và tổ hợp tác của địa phương chăn nuôi bò sữa, hợp tác xã hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ và ký kết hợp đồng thu mua. 

Việc thu mua sữa tươi nguyên liệu được thực hiện qua hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp thu mua và người chăn nuôi. Theo đó, giá thu mua sữa tươi nguyên liệu được tính theo dạng nhóm chất lượng. Để đảm bảo chất lượng sữa, các Công ty chế biến sữa yêu cầu các hộ chăn nuôi phải đảm bảo những tiêu chuẩn, điều kiện nhất định về số lượng bò sữa, về thú y, chuồng trại… và hạn mức thu mua sữa (kg/con/ngày). 

7.2. Chăn nuôi bò thịt

Hiện tại, mô hình liên kết trong chăn nuôi bò thịt còn hạn chế. Hầu hết, bò thịt được bán cho thương lái khi đến tuổi giết thịt. Do vậy, giá cả sản phẩm này bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào tình hình thị trường, dịch bệnh. 

7.3. Chăn nuôi hươu sao

Bước đầu hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi hươu sao. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh năm 2018, huyện Hương Sơn đã hình thành 20 đại lý đầu mối thu mua nhung hươu với mức thu mua 50kg trở lên. Trong đó, có khoảng 10 đại lý thu mua từ 0,2-1 tấn/năm. Riêng Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh đã thu mua khoảng 1 tấn nhung hươu của các hộ chăn nuôi hươu để chế biến các sản phẩm thực phẩm chức năng như rượu, sâm nhung…Công ty CP Sơn An (Hà Tĩnh) đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ 05 tạ nhung hươu/năm với cơ sở chăn nuôi. Hiện tại, Công ty cổ phần Sơn An đã quảng bá được sản phẩm sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc mở ra nhiều cơ hội liên kết tiêu thụ sản phẩm từ hươu sao tại địa phương.
7.4. Chuỗi giá trị liên kết chăn nuôi dê, cừu thịt

Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ dê, cừu của cơ sở Triệu Tín ở Ninh Thuận: Cơ sở liên kết với 40 hộ nuôi, nhưng chỉ đầu tư 50% con giống, không đầu tư thức ăn; sau thời gian nuôi 5-6 tháng sẽ thu mua lại bằng giá thị trường và tính lãi suất giá trị đầu tư. Cơ sở Triệu Tín kết hợp với Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh sản xuất các sản phẩm từ thịt dê, cừu như: Thịt dê ép dẻo, dê sấy, thịt cừu xông khói, thịt cừu khô tẩm gia vị, cừu sấy dẻo, cừu chà bông... Đầu ra doanh nghiệp là giết mổ tại lò, sản phẩm thịt tươi bán cho nhà hàng quán ăn, siêu thị trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đối với dê, cừu sống xuất ra các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,....

Ngoài cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín, chuỗi giá trị này vẫn còn 03 chủ cơ sở giết mổ dê cừu như: cơ sở giết mổ Bích Huyền ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm liên kết với trên 100 hộ chăn nuôi và 5 thương lái...; Các chủ cơ sở giết mổ liên kết với hộ nuôi và thương lái để có nguồn hàng đáp ứng nhu cầu cung cấp cho cơ sở. Trong chuỗi giá trị này, chủ cơ sở giết mổ, thương lái sẽ cung cấp cừu giống ban đầu cho mỗi hộ từ 10-30 con với trọng lượng 10-15 kg/con theo giá thị trường và sẽ tính lãi 2-3%/tháng. Sau thời gian nuôi 4-5 tháng, thương lái, chủ cơ sở giết mổ sẽ thu mua lại của người chăn nuôi khi xuất bán theo giá thị trường và thanh toán tiền sau khi trừ cả vốn lẫn lãi. Người chăn nuôi lãi từ 0,5-0,6 triệu đồng/con. 

7.5. Chuỗi liên kết chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm thỏ thực phẩm và dược phẩm của Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam 


Tập đoàn dược phẩm Nippon Zoki Nhật Bản là một doanh nhiệp sản xuất thuốc tại Nhật Bản, từ hơn 30 năm trước Công ty đã độc quyền sản xuất loại thuốc Neurotropin sử dụng cho phòng chống căn bệnh lão hóa và thần kinh cho người nhất là người cao tuổi. Để sản xuất loại thuốc này nhất thiết phải sử dụng giống thỏ trắng Newzealad không bệnh tật loại từ 2,3kg trở lên làm nguyên liệu sản xuất thuốc.  


Năm 2012, Tập đoàn đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu thuốc với công suất từ 1 đến 1,5 triệu thỏ Newzealand/năm tại Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Ngày 07/6/2013 nhà máy đã được khởi công xây dựng và đã được khánh thành vào ngày 16 tháng 01 năm 2015 với số vốn thực tế đã đầu tư là hơn 60 triệu USD. 


Để phát trển đàn thỏ cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc cung cấp cho nhà máy trên, Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam đã tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, nhân đàn giống thỏ trắng Newzealand. Trong các năm từ 2014 đến nay Công ty đã sản xuất trên 30.000 con giống trong chuỗi sản xuất giống.. 
Để quản lý thỏ của các hộ, các vùng, Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý số tai 6 số được bấm lên tai từng thỏ mẹ tại các hộ gia đình và thỏ con để truy xuất nguồn gốc cũng như đảm bảo thu mua số lượng đúng như cam kết giữa hai bên.

Cơ chế thu mua thỏ và thanh toán

Đặc điểm của các hộ chăn nuôi thỏ của Việt nam hiện nay phần lớn vẫn là quy mô nông hộ nằm rải rác trên các xã thuộc địa bàn huyện, vì vậy sẽ rất khó khăn nếu Công ty đến từng hộ thu mua, cung cấp cám và chi trả tiền thỏ. Để giải quyết vấn đề này,tại mỗi vùng Công ty đã yêu cầu các hộ thành lập một Hợp tác xã để làm đầu mối ký kết Hợp đồng bao tiêu sản phấm. Và mọi liên lạc, thu mua, phân phối cám và chi trả tiền thỏ đều thông qua Hợp tác xã. Nhờ hệ thống thu mua và thanh toán này đã cắt được khâu thương lái thu mua trung gian góp phần tối ưu hóa lợi nhuận của người chăn nuôi trực tiếp. Hơn nữa, do thỏ được quản lý bằng việc bấm số tai 6 số từ bé tại các hộ trong Hợp tác xã và Công ty chỉ thu mua những thỏ trưởng thành đạt tiêu chuẩn có mã số tai 6 số theo quy định nên sẽ không xảy ra tình trạng các hộ chăn nuôi tự phát không có hợp đồng đưa thỏ vào gây tình trạng cung vượt quá cầu như rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp khác.

Sau quá trình 5 năm xây dựng hệ thống chuỗi chăn nuôi cung cấp thỏ là nguyên liệu sản xuất thuốc cho người, hiện nay đã đạt được một số kết quả như sau:


- Xây dựng được chuỗi cung ứng chăn nuôi thỏ với hơn 20 Hợp tác xã với trên 300 hộ nông dân trang trại thuộc nhiều tỉnh thành phía Bắc là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn góp phần tạo công ăn việc làm ổn định đặc biệt là các địa bàn vùng núi khó khăn như Sơn Động, Yên Thế, Lập Thạch…


- Thu mua trên 2.000 thỏ/ngày từ chuỗi cung ứng cho nhà máy sản xuất nguyên liệu dược phẩm tại Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.

- Quản lý tốt sản lượng cung cầu, không để xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu.

- Xây dựng được chất lượng thỏ nguyên liệu dược phẩm đạt tiêu chuẩn của Công ty Nhật Bản góp phần nâng cao thương hiệu nông nghiệp Việt Nam.
8. Một số chính sách phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Để phát triển ngành chăn nuôi gia súc ổn định, bền vững,Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi và hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cũng như hỗ trợ về vốn vay. Đến nay, các chính sách này đã và đang đi vào sản xuất, thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp ngoài ngành vào lĩnh vực chăn nuôi. Cụ thể:
- Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 đã được các tỉnh triển khai từ khâu quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi, vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến giết mổ chế biến tập trung công nghiệp và phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi.
- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có các nội dung hỗ trợ con giống; hỗ trợ vật tư phối giống nhân tạo; hỗ trợ đào tạo tập huấn kỹ thuật phối giống cho gia súc và hỗ trợ xử lý môi trường. Theo báo cáo từ các địa phương năm 2016, có gần 40 tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách.
- Nghị định số 55/2015NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.


- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  
- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, những chính sách này, sau khi ban hành chậm đi vào cuộc sống, khó thực hiện, thủ tục hành chính rườm rà, chưa hấp dẫn được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi nói chung và giống vật nuôi nói riêng;


- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, giống vật nuôi. 

Bên cạnh việc thực hiện chính sách của Trung ương, một số tỉnh đã ban hành các chính sách riêng để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại địa phương. 

9. Đánh giá chung

9.1. Kết quả

Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ trong thời gian qua, trong đó có chính sách về nghiên cứu khoa học, khuyến nông, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ thiên tai, kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, các chính sách này đã và đang đi vào thực tiễn, thu hút  người dân và các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm các loại gia súc ăn cỏ ở trong nước và xuất khẩu.
- Thị trường và giá cả các sản phẩm gia súc ăn cỏ nhìn chung ổn định đảm bảo cho người chăn nuôi sản xuất có lãi.

- Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng trang trại, tập trung chuyên nghiệp và công nghiệp hơn.

- Đầu tư xã hội cho nguồn lực phát triển chăn nuôi tăng, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân cả trong và ngoài nước.
- Quy mô đàn, năng suất và sản lượng sản phẩm gia súc ăn cỏ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua. Trong đó, tốc độ tăng về sản lượng của các sản phẩm luôn cao hơn tốc độ tăng quy mô đầu con, chứng tỏ năng suất chăn nuôi gia súc ăn cỏ ngày càng được cải thiện, điển hình là năng suất bò sữa của Việt Nam đã vượt xa các nước trong khu vực: năm 2018 năng suất bò sữa TB cả nước đạt trên 5.000kg/con/năm, trong đó nhiều trại lớn đạt 7.500-8000kg/chu kỳ. Chăn nuôi bò sữa cũng là một trong những lĩnh vực được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn cao của quốc tế.

- Nhiều TBKT được nghiên cứu, cập nhật và chuyển giao cho sản xuất, nhất là các tiến bộ kỹ thuật về giống, chuồng trại và thức ăn dinh dưỡng vật nuôi. Tỷ lệ bò lai, bò ngoại thuần trong sản xuất đại trà tăng cao, Việt Nam đã có mặt hầu hết các giống bò thịt chất lượng có khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới và các giống bò sữa, dê cao sản của thế giới; tỷ lệ TACN qua chế biến, trong đó đặc biệt là kỹ thuật TMR đã được áp dụng khá phổ biến trong sản xuất đại trà; kỹ thuật chuồng trại, nhất là các kiểu chuồng chống nóng hiện đại cho các loại gia súc cao sản đã được phổ cập trong các trang trai, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp ở hầu hết các địa phương...những tiên bộ kỹ thuật và sự đầu tư của người dân, doanh nghiệp đã làm thay đổi quan điểm và “bản đồ” của các loại vật nuôi, nhất là bò sữa, dê sữa và bò thịt chất lượng cao.

- Phương thức chăn nuôi đã có những thay đổi tích cực, hình thành nhiều chuỗi liên kết có hiệu quả trong sản xuất, điển hình là các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò sữa hiện đang chiếm tỷ lệ liên kết gần 100% cao nhất trong khu vực sản xuất nông nghiệp hiện nay.

- Từng bước hình thành ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa hiện đại so với khu vực và thế giới. Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa là một trong những lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay mà hấu hết là của tư nhân trong nước đầu tư. Sữa và các sản phẩm sữa của Việt Nam được người tiêu dùng trong nước và nhiều nước trong khu vực tin dùng, nhất là thị trường Trung Quốc và các nước Trung Đông.

- Ngoài các chính sách của Trung ương, các địa phương đã có các chính sách riêng về hỗ trợ chăn nuôi như hỗ trợ cải tạo giống trâu, bò, hỗ trợ trồng cỏ, cải tạo chuồng trại, xử lý môi trường… 

- Hươu sao, vật nuôi chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được đưa vào quản lý tại Điều 67 Luật Chăn nuôi, mở ra nhiều cơ hội phát triển sản xuất chăn nuôi hươu sao trong nước và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. 

9.2. Tồn tại
- Hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước về giống, môi trường chăn nuôi còn thiếu hoặc không còn phù hợp.

- Công tác thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi còn nhiều tồn tại, nhất là tại các địa phương. Xử lý vi phạm thiếu kiên quyết nên chưa giải quyết hết hiện tượng kinh doanh giống vật nuôi chất lượng kém, không rõ nguồn gốc.

- Chăn nuôi gia súc ăn cỏ phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn thức ăn thô xanh từ hệ thông canh tác, trong khi nước ta không có đồng cỏ, bãi chăn thả tự nhiên. Việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp có hiệu quả thấp sang trồng cỏ và cây thức ăn cho gia súc ăn cỏ ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

- Chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao ảnh hưởng không nhỏ tới việc áp dụng công nghệ tiến trong chăn nuôi và công tác kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm

- Chăn nuôi gia súc ăn cỏ đặc biệt là bò sữa đòi hỏi tỷ suất đầu tư lớn, chu kỳ sản xuất dài, thời gian thu hồi vốn chậm, có tính rủi ro cao nên đa số người sản xuất khó tiếp cận với các chính sách về tín dụng cũng như các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi.

- Tình hình nhập lậu vật nuôi sống đặc biệt là bò thịt và sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài qua đường bộ biên giới phía Tây, Tây Nam, phía Bắc …vào nước ta vẫn chưa được kiểm soát. Do vậy không chỉ dẫn đến dịch bệnh bùng phát mà còn ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước.
Phần 2

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC 
ĂN CỎ ĐẾN NĂM 2025
I. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
1. Cơ hội


Chăn nuôigia súc ăn cỏ các năm tiếp theo có nhiều cơ hội phát triển:

- Nhu cầu tiêu dùng trong nước về sản phẩm của gia súc ăn cỏ ngày càng tăng cao do bùng nổ dân số Việt Nam từ 95 triệu dân năm 2019 lên khoảng 100 triệu dân vào năm 2025, đô thị hóa, công nghiệp hóa cùng với tăng trưởng cao về khách dụ lịch ở nước ta.

- Hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng cũng tạo ra những cơ hội cho ngành chăn nuôi khi được tiếp cận với công nghệ mới giống mới, sản phẩm mới, phương thức tổ chức sản xuất và quản lý tiên tiến. Đầu vào của ngành chăn nuôi như con giống, nguyên liệu TACN, trang thiết bị, thuốc thú y,… sẽ giảm do bỏ hàng rào thuế quan.
- Việc tiếp cận và tham gia các tổ chức quốc tế, các hiệp định song phương, đa phương, hiệp định thương mại tự do đã và đang được đẩy mạnh sẽ có tác động đến khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

- Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật sẽ có hiệu lực từ năm 2020 sẽ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.
2. Thách thức
- Chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao dẫn đến chưa kiểm soát hiệu quả vấn đề dịch bệnh, ATTP và năng suất, giá thành, tính cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi các loại gia súc ăn cỏ của Việt Nam còn thấp so với các nước phát triển;

- Các hiệp định tư do thương mại của Việt Nam với các nước, nhất là hiệp định CPTPP và EVFTA là cơ hội để các sản phẩm gia súc ăn cỏ của khu vực có lợi thế chăn nuôi này sẽ thâm nhập ngày càng nhiều hơn vào thị trường Việt Nam.
- Chăn nuôi gia súc ăn cỏ phụ thuộc nhiều vào nguồn thức ăn thô xanh nhưng nước ta không có đồng cỏ, bãi chăn thả tự nhiên như các nước có nền chăn nuôi phát triển như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand…


- Nguy cơ khủng hoảng kinh tế, xung đột thương mại có thể tác động đến kinh tế khu vực hoặc toàn cầu trong đó có ngành chăn nuôi nước ta. 

- Chính sách bảo hộ, yêu cầu khắt khe về chất lượng liên quan đến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam,nhất là các mặt hàng liên quan đến tiểu ngành chăn nuôi. Việc xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi còn gặp nhiều trở ngại do sản phẩm chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác thú y.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm sản phẩm gia súc ăn cỏ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;

- Tăng quy mô và thâm canh phát triển những loại vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ có tiềm năng và lợi thế so sánh phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng đầu tư, thị trường tiêu thụ và ứng phó với biến đổi khí hậu như thịt, sữa bò, nhung hươu... ; 
- Phát triển chăn nuôi gắn với chế biến đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gia súc ăn cỏ, hình thành và phát triển ngành công nghiệp chế biến thịt, sữa, thuộc da đáp ứng nhu cầu thực phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng và duy trì mức tăng trưởng trung bình giá trị sản phẩm của gia súc ăn cỏ giai đoạn 2019-2025 đạt 5-6 %/năm. Cụ thể:

+ Sản lượng thịt hơi gia súc ăn cỏ đến năm 2025 đạt trên 500 ngàn tấn, chiếm trên 10% tổng sản lượng thịt các loại. Trong đó: thịt bò chiếm khoảng 70%; thịt trâu 20%; các loại thịt khác (dê, cừu, thỏ, hươu) chiếm 10%. 

+ Sản lượng sữa tươi nguyên liệu đến năm 2025 đạt từ 1,8- 2,0 triệu tấn (đạt  khoảng 35 kg/người/năm).


3. Định hướng phát triển


Chăn nuôi bò sữa: 

- Tăng trung bình 6-7%/năm, đạt trên 500 nghìn con đến năm 2025. Sản lượng sữa bò tăng bình quân 7-8 %/năm, đạt 1,8-2,0 triệu tấn đến năm 2025.  

- Phát triển chăn nuôi bò sữa tại các vùng chăn nuôi truyền thống có không gian rộng và các vùng có khả năng đầu tư công nghệ cao; 100% đàn bò sữa được nuôi thâm canh và bán thâm canh bằng các giống 100% máu ngoại HF và giống lai trên ¾ máu ngoại.

Chăn nuôi bò thịt:

- Duy trì tốc độ tăng đàn trung bình 2-3%/năm và sản lượng thịt tăng trung bình 4-5%/năm. Nâng tỷ lệ đàn bò lai các giống chuyên thịt lên trên 70% tổng đàn.

Chăn nuôi trâu:

- Duy trì ổn định đàn trâu khoảng 2,4-2,5 triệu con. Phát triển tại các vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên. 

Chăn nuôi dê, cừu

- Tăng trưởng trung bình 5-7%/năm, đạt khoảng 5,7 triệu con vào năm 2025. 

- Phát triển chăn nuôi dê theo hướng trang trại kết hợp nuôi nhốt và bán chăn thả ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam trung bộ. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và một số địa phương có điều kiện sinh thái phù hợp có thể mở rộng quy mô đàn cừu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao về nhóm thực phẩm đặc sản này.


- Cơ cấu giống: đưa tỷ lệ dê lai các loại lên 55% năm 2025.


- Sản lượng thịt dê, cừu: đạt trên 50 nghìn tấn vào năm 2025.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ
1. Giải pháp, điều chỉnh về quy hoạch vùng chăn nuôi 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH trong đó có chăn nuôi. Từng bước chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô trang trại, công nghiệp, phù hợp với thực tế địa phương. 

- Quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với quy hoạch giết mổ và thị trường tiêu thụ. Công bố, công khai rộng rãi quy hoạch.

- Tích hợp quy hoạch phát triển chăn nuôi ở cụm tỉnh, vùng, miền với quy hoạch chung của quốc gia, các tỉnh cần quy hoạch vùng theo lợi thế của từng địa phương: xây dựng vùng chăn nuôi gia súc ăn cỏ gắn với trồng, chế biến cây thức ăn thô, xanh; chuyển đổi mạnh những diện tích đất lúa, nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ, cây thức ăn chăn nuôi; chế biến phụ phẩm công, nông nghiệp. Quy hoạch chuyển diện tích cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cỏ có năng suất và giá trị dinh dưỡng cao cho chăn nuôi.
2. Giải pháp về chính sách

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành.

- Cần thực hiện tối đa xã hội hóa, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển chăn nuôi. Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho công tác khảo kiểm nghiệm giống vật nuôi và hỗ trợ các doanh nghiệp theo Luật định. Thực hiện đồng bộ các biện pháp về cải thiện môi trường đầu tư: Rà soát các khâu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp: Đơn giản hóa, giảm đến mức tối thiểu thủ tục hành chính.
3. Giải pháp về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường tiềm năng.

- Tổ chức liên kết giữa các khâu trong sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị từ: Sản xuất - thu mua - chế biến - bảo quản - tiêu thụ sản phẩm. 

- Tiếp tục hỗ trợ các hộ chăn nuôi phát triển sản xuất trở thành các trang trại chăn nuôi, liên kết với các doanh nghiệp thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã…

- Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.

4. Giải pháp về tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ngành hàng



Tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường, trong đó các doanh nghiệp đóng vai trò làm trung tâm để liên kết với các tổ chức sản xuất như liên kết tổ hợp tác, hội, hiệp hội ngành hàng; chú trọng việc xây dựng các thương hiệu. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để mở rộng chăn nuôi theo hợp tác xã, tổ hợp tác, gắn sản xuất chăn nuôi theo mô hình liên kết PPP hoặc chăn nuôi gia công, chăn nuôi theo giai đoạn.
5. Nhóm giải pháp về kỹ thuật

5.1. Giải pháp về giống

- Nhập khẩu đực giống, tinh, phôi phân biệt giới tính của các giống cao sản, phù hợp nhu cầu thị trường trong nước để làm tươi máu, cải tiến chất lượng đàn giống trong nước, đặc biệt là nhập khẩu tinh hoặc nhập trâu đực giống một số giống trâu cho năng suất cao trên thế giới để cải tạo đàn trâu trong nước (trâu Murrah, Nili-Ravi từ Ấn Độ, Trung Quốc).
- Chọn lọc và nhân thuần các giống gia súc lớn cao sản nhập nội phù hợp với điều kiện dân trí và sinh thái của từng vùng.
- Quản lý giống

+ Quản lý được hệ thống giống của gia súc nhai lại: Định dạng cá thể bằng gắn số tai, gắn chíp điện  tử, vào sổ giống và xử lý các tính trạng năng suất của giống, đảm bảo mọi người có thể truy cập thông tin về giống qua hệ thống mạng.
+ Tiến hành kiểm tra năng suất đực giống bằng các phương pháp tiên tiến, hiện đại.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thay thế đàn đực giống nâng cao chất lượng đàn trâu đực giống tại các địa phương: Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020: hỗ trợ mua trâu đực giống để xây dựng kế hoạch, lộ trình bổ sung, đảo đực giữa các vùng chăn nuôi trâu để tránh hiện tượng đồng huyết, nâng cao chất lượng đàn trâu.
+ Thống nhất hệ thống quản lý giống trâu, bò sữa, bò thịt ở các cơ sở nhân giống trên phạm vi cả nước gắn liền với hệ thống thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi.  

- Tăng cường công tác thụ tinh nhân tạo trâu, bò, dê.

5.2. Thức ăn 


- Sử dụng hợp lý các phụ phẩm công, nông nghiệp như bã bia, phụ phẩm chế biến hoa quả, chế biến rau, tảng liếm khoáng vi lượng.v.v. làm thức ăn cho  trâu, bò để giảm giá thành. Áp dụng phương pháp ủ chua thức ăn thô xanh đảm bảo cho  gia súc nhai lại quanh năm, đặc biệt vào mùa đông và mùa khô.  

- Thức ăn hỗn hợp: 

+ Sử dụng các nguyên liệu có sẵn (thóc, gạo, sắn, ngô,…), phối trộn với thức ăn đậm đặc, cao đạm làm thức ăn chăn nuôi để giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi. 

+ Áp dụng công nghệ chế biến thức ăn theo khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR, TMF) trong chăn nuôi bò sữa và vỗ béo bò thịt, trâu thịt, dê thịt

- Áp dụng công nghệ sinh học trong việc chế biến thức ăn để tăng hiệu quả sử dụng.

 - Thức ăn thô xanh: Trồng cỏ và cây thức ăn chịu hạn, rét, sương muối. Chọn tạo, nhân thuần, nhập nội một số giống cỏ có khả năng kháng hạn, rét, sương muối để chủ động nguồn thức ăn.  

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về chất lượng thức ăn, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
5.3. Công tác thú y  
- Kiểm soát, phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khống chế, tiến tới thanh toán một số bệnh nguy hiểm ở động vật, bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người; kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; 
- Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Xây dựng lộ trình cơ cấu lại chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia súc nhai lại nói riêng. 

- Từng bước giảm đần các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng dần cơ sở chăn nuôi lớn, khuyến khích xây dựng cơ sở chăn nuôi ATDB, chăn nuôi VietGHAP… để tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi hội nhập quốc tế, phục vụ xuất khẩu. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu đối với gia súc và sản phẩm chăn nuôi.   

- Thanh tra, kiểm tra chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y ở địa phương. Thực hiện các biện pháp thú y cần thiết về tiêm phòng vắc-xin (LMLM, Tụ huyến trùng, Nhiệt thán,...). Phòng trị kịp thời các bệnh theo quy định của ngành thú y.  
5.4. Giải pháp về khoa học kỹ thuật và khuyến nông

- Hướng dẫn trang trại ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giống, sản xuất và quản lý thức ăn chăn nuôi. 

- Xây dựng quy trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất giống, chế biến thức ăn, bảo quản chế biến đến tiêu thụ sản phẩm…, chuyển giao công nghệ chăn nuôi kiểu công nghiệp cho người chăn nuôi.

- Tăng cường đào tạo, đào tạo lại khuyến nông viên, kỹ thuật viên, người chăn nuôi chuyên nghiệp.

- Đào tạo hoặc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý giống.

- Tập huấn cho chủ trang trại, hộ chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi. Phổ biến rộng rãi các giống, tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi và cách thức quản lý, kinh doanh cơ sở chăn nuôi.  

- Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn với vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc.

- Đào tạo, tập huấn cho các các chủ trang trại, chủ hộ có kiến thức về chăn nuôi gia súc theo quy trình VietGAHP, an toàn dịch bệnh, quản lý trang trại chăn nuôi, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
IV. PHƯƠNG ÁN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIA SÚC ĂN CỎ

1. Sản phẩm và thị trường xuất khẩu

1.1. Sản phẩm xuất khẩu


Hiện nay, trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc ăn có mới chỉ có môt số sản phẩm xuất khẩu chính ngạch như: 

- Sản phẩm sữa và các sản phẩm sữa được xuất khẩu chính đến 46 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đến nay phía Trung Quốc đã hoàn tất báo cáo đánh giá rủi ro mở cửa thị trường sữa cho Việt Nam. Sau hơn 6 năm đàm phán, ngày 26/ 4/2019 Nghị định thư về xuất khẩu sữa, sản phẩm sữa của Việt Nam sang Trung Quốc đã được ký kết sẽ tạo cơ hội rộng mở cho sữa và các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường 1,4 tỷ dân này Theo Báo cáo thị trường sữa toàn cầu 2018 của FAO, Trung Quốc sản xuất 35,6 triệu tấn sữa, giảm 1,1% so với năm 2017 và để đáp ứng tiêu dùng sữa và sản phẩm sữa trong nước, nước này đã nhập 14,6 triệu tấn sữa quy đổi. Đây là quốc gia có tiềm năng rất lớn cho xuất khẩu các sản phẩm sữa của Việt Nam trong những năm tới.

- Sản phẩm da thỏ đã được công cường độc vius để sản xuất thuốc Neurotropin sử dụng cho phòng chống căn bệnh lão hóa và thần kinh cho người nhất là người cao tuổi. Sản phẩm thỏ của chuỗi cung ứng này sau khi được gia công tại nhà máy Công nghệ sinh học tại Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh sẽ được xuất sang Nhật Bản. 

- Sản phẩm nhung hương, các sản phẩm chế biến từ hươu sẽ đủ điều kiện xuất khẩu khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 01/01/2020.

1.2. Thị trường xuất khẩu

- Sản xuất trên thế giới năm 2019 được dự báo tăng 3% so với năm 2018 đạt mức 98.4 triệu tấn tấn thịt từ gia súc ăn cỏ. Đây là tỷ lệ tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, phần lớn do nhu cầu tăng tại Trung Quốc. Nhu cầu của Trung Quốc sẽ mạnh lên khi các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi làm cho người tiêu dùng quay sang với các nguồn protein khác. 
- Xuất khẩu sữa, sản phẩm sữa: Chủ yếu là của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). Các sản phẩm của Vinamilk hiện có mặt tại hàng loạt các quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Australia... Công ty đang tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường sang châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ.
- Trung Quốc:
+ Đến năm 2020 nước này cần tới 11 tỷ lít sữa nhưng ngành sữa của Trung Quốc hiện tại còn non trẻ, chi phí sản xuất cao cũng như hạn chế nước và thức ăn sẽ tiếp tục tạo nên đối bất lợi cho ngành sản xuất sữa nội địa, vì vậy phải nhập khẩu các sản phẩm từ sữa chế biến là tất yếu.

Dư địa XK sữa sang Trung Quốc là rất lớn, kể từ khi xảy ra vụ sữa bột nhiễm melanine chính người dân Trung Quốc vẫn nghi ngại khi sử dụng sữa trong nước, chất lượng bò sữa cũng có vấn đề do đồng cỏ bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, thách thức lớn là hiện nay sữa của Úc và NewZealand đang chiếm thị phần lớn trên thị trường sữa Trung Quốc, do đó sữa của Việt Nam vào Trung Quốc có triển vọng nhưng sẽ gặp phải cạnh tranh của hai “ông lớn” này.

Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt gia súc ăn cỏ, sữa của Trung Quốc sẽ mạnh lên khi các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi làm cho người tiêu dùng quay sang với các nguồn protein khác.


+ Xuất khẩu động vật sống (trâu, bò) đến Trung Quốc mới chỉ qua con đường tiểu ngạch. Trong tương lai cũng sẽ khó khăn do phía bạn yêu cầu cao về các điều kiện về an toàn dịch bệnh (Gia súc phải có nguồn gốc từ các vùng được chứng nhận an toàn dịch bệnh); giá thành sản xuất của chúng ta cao hơn nhiều nên giảm khả năng cạnh tranh; mặt khác hiện nay Trung Quốc đã đàm phán với Úc thành công để nhập khẩu trực tiếp gia súc sống từ Úc, không còn cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gia súc sống từ Úc, NewZealand, Thái Lan, Campuchia, Myanma…rồi xuất khẩu vào Trung Quốc.
Trong tương lai, chỉ có khả năng mở rộng thị trường xuấu khẩu các sản phẩm sữa, sản phẩm chế biến từ sữa; nhung hươu, các sản phẩm chế biến từ chúng đi các thị trường sẵn có và các thị trường tiềm năng khác trên thế giới


2. Một số giải pháp chính

- Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, quy mô hóa nền chăn nuôi là chìa khóa cho sự bền vững của nền chăn nuôi tiên tiến. Vì vậy đề nghị Bộ nông nghiệp có các hướng dẫn chi tiết, các tiêu chuẩn chi tiết và có sự hỗ trợ lớn nhất để các vùng chăn nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn, các hộ chăn nuôi được hưởng các cơ chế ưu đãi nhất khi đầu tư vào nông nghiệp cung ứng theo chuỗi.
- Trước mắt phát triển các sản phẩm chế biến nhằm tránh các rào cản đối với các quốc gia có hàng rào kiểm dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm cao như: Sữa dạng lỏng,  thịt trâu xông khói, thịt đã qua chế biến nhiệt (Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước ASEAN).
- Tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn, có chứng nhận chất lượng. Đồng thời, cần đầu tư nghiên cứu sâu nhằm gắn sản xuất với nhu cầu và yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã có sản phẩm gia súc ăn cỏ đi các thị trường trên thế giới mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục mở thị trường và xuất khẩu sản phẩm gia súc ăn cỏ vào các thị trường tiềm năng (Trung Quốc, Nga, UEFA, …).

- Cần đẩy mạnh  xuất khẩu (XK) chính ngạch do Trung Quốc thắt chặt thương mại biên giới. Vì vậy, một mặt duy trì XK tiểu ngạch sang Trung Quốc để góp phần giải quyết những mặt hàng chưa đủ điều kiện XK chính ngạch, cần đẩy mạnh, mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

- Về cơ chế XNK, giữa biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại các cửa khẩu chính thức tiến tới thực hiện chính sách “1 cửa 1 điểm dừng”, Trung Quốc đã triển khai với Lào, nếu thực hiện được chính sách này hàng hóa của Việt Nam sẽ lưu thông được nhanh hơn.

3. Kiến nghị

Nhằm hỗ trợ cho phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ bền vững trong nước cũng như tăng cường quản lý nhà nước đối với ngành chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đề xuất một số kiến nghị sau:

· Đối với Chính phủ:


+ Đề nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo sữa Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng ban, thành viên là các bộ, nghành có liên quan: Công thương, Khoa học Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo của các tỉnh chăn nuôi bò sữa trọng điểm để thống nhất chỉ đạo Chương trình sữa học đường. Ban chỉ đạo sữa quốc gia cũng có tiếng nói quan trọng để tác động đến Chương trình quốc gia về sữa học đường, hạn ngạch nhập khẩu sữa bột và các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững ở quy mô quốc gia.


+ Chính phủ chỉ đạo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bền vững gia súc ăn cỏ giai đoạn 2019-2025 trong điều kiện tồn tại dịch tả lợn châu Phi.


- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa giai đoạn 2020-2030 để tăng cường phát triển ngành sữa, thúc đẩy xuất khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa.
+ Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển ngành đến năm 2025 và định hướng đến 2030, điều chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi.

+ Tiến hành rà soát, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư để phát huy hiệu quả, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, giết mổ động vật và các sản phẩm động vật. 

+ Xây dựng hệ thống quản lý giống hạt nhân mở bằng công nghệ thông tin thống nhất trên phạm vi cả nước.

+ Xây dựng hệ thống theo dõi, quản lý đàn đực, cái sinh sản tới từng cá thể bằng công nghệ thông tin đối với bò thịt, bò sữa.

+ Xây dựng Chương trình giám sát quốc gia về dịch bệnh đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng, bệnh Nhiệt Thán và bệnh Lao bò. 

· Bộ Công thương:


+ Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về chất lượng sữa, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm sữa ở một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa. Công bố danh sách các doanh nghiệp không thực hiện đúng về các nội dung đã kiểm tra, thanh tra với các cơ quan truyền thông để người tiêu dùng biết.


+ Tăng cường quy hoạch và giám sát quy hoạch xây dựng các nhà máy chế biến sữa mà công suất phải phù hợp với tổng đàn bò của vùng nguyên liệu và gắn với thị trường tiêu thụ.

· Bộ Y tế:


+ Khẩn trương sửa đổi và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa dạng lỏng (QCVN 5-1: 2010/BYT), phân loại các loại sữa và sản phẩm sữa căn cứ vào bản chất của nguyên liệu sữa đầu vào, không căn cứ vào phương pháp chế biến như hiện nay, để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa và sản phẩm sữa.

 - Các địa phương:

+  Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng và an toàn vật tư, sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn, trước mắt là quản lý đàn đực giống và TACN, trong đó tập trung kiểm soát đàn lợn đực giống, chất cấm, kháng sinh và các loại TACN bổ sung ở các cơ sở sản xuất, các cửa hàng kinh doanh TACN, thuốc thú y, trại chăn nuôi, lò giết mổ và các phản thịt ngoài chợ.

+ Cụ thể hoá các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi của trung ương và địa phương, trong đó đặc biệt là ưu tiên mặt bằng, đất đai, tín dụng cho phát triển chăn nuôi trang trại và nâng cao hiệu quả của chăn nuôi nông hộ.

+ Xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất theo đối tượng vật nuôi được lựa chọn (tập trung phát huy các giống bản địa có chất lượng, ưu thế) theo định hướng tái cơ cấu ở địa phương nhằm tạo ra sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị./.
	Phụ lục 1:


Bảng 1: Tăng trưởng đàn bò, bò lai, bò sữa giai đoạn 2016-2018

	Đàn bò
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng trưởng (%)

	Bò (ngàn con)
	5.496,56
	5.654,90
	5.802,91
	2,75

	Bò lai (ngàn con)
	3.147,94
	3.575,86
	3.395,05
	4,27

	Bò sữa (ngàn con)
	282,99
	301,65
	294,38
	2,09

	Tỷ lệ bò lai (%)
	57,27
	63,23
	58,51
	

	Tỷ lệ bò lai trung bình giai đoạn 2016-2018 (%)
	59,67


Bảng 2. 10 tỉnh có số lượng trâu lớn nhất cả nước năm 2018

	TT
	Tỉnh
	Số lượng trâu (con)

	1
	Nghệ An
	275.654

	2
	Thanh Hóa
	187.992

	3
	Hà Giang
	161.677

	4
	Sơn La
	137.524

	5
	Điện Biên
	126.154

	6
	Lào Cai
	124.619

	7
	Hòa Bình
	108.698

	8
	Tuyên Quang
	103.573

	9
	Cao Bằng
	102.332

	10
	Yên Bái
	99.420


 Bảng 3: 10 tỉnh có số lượng bò lớn nhất cả nước năm 2018

	TT
	Tỉnh
	Số lượng bò (con)

	1
	Nghệ An
	450.389

	2
	Gia Lai
	384.652

	3
	Bình Định
	290.584

	4
	Quảng Ngãi
	277.797

	5
	Sơn La
	252.149

	6
	Thanh Hóa
	247.947

	7
	Đắk Lắk
	202.470

	8
	Phú Yên
	193.312

	9
	Hà Tĩnh
	192.330

	10
	Bến Tre
	176.157


Bảng 4. 10 tỉnh có số lượng bò sữa lớn nhất năm 2018
	TT
	Tỉnh
	Bò sữa (con)

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	81.280

	2
	Nghệ An
	63.130

	3
	Sơn La
	24.559

	4
	Lâm Đồng
	20.827

	5
	Long An
	17.597

	6
	Hà Nội
	14.133

	7
	Tây Ninh
	11.646

	8
	Vĩnh Phúc
	11.512

	9
	Sóc Trăng
	9.623

	10
	Thanh Hóa
	7.286


Bảng 5: 10 tỉnh có sản lượng thịt trâu lớn nhất cả nước năm 2018
	TT
	Tỉnh
	Sản lượng thịt trâu (tấn)

	1
	Thanh Hóa
	14.235

	2
	Nghệ An
	8.891

	3
	Sơn La
	4.537

	4
	Tuyên Quang
	4.307

	5
	Phú Thọ
	4.070

	6
	Hà Tĩnh
	3.961

	7
	Lạng Sơn
	3.843

	8
	Thái Nguyên
	3.515

	9
	Bắc Cạn
	3.208

	10
	Yên Bái
	2.558


Bảng 6: 10 tỉnh có số lượng thịt  bò lớn nhất cả nước năm 2018

	TT
	Tỉnh
	Sản lượng thịt bò (tấn)

	1
	Bình Định
	29.638

	2
	Quảng Ngãi
	18.739

	3
	Gia Lai
	17.581

	4
	Thanh Hóa
	17.057

	5
	Nghệ An
	16.299

	6
	Bến Tre
	15.989

	7
	Phú Yên
	15.550

	8
	Đắk Lắk
	12.250

	9
	Hà Nội
	9.960

	10
	Quảng Nam
	9.385


Bảng 7: 10 tỉnh có sản lượng thịt dê lớn nhất cả nước năm 2018
	TT
	Tỉnh
	Sản lượng thịt dê (tấn)

	1
	Thanh Hóa
	3.361

	2
	Đồng Nai
	2.528

	3
	Bến Tre
	2.435

	4
	Tiền Giang
	2.203

	5
	Nghệ An
	1.823

	6
	Ninh Thuận
	1.750

	7
	Hà Giang
	1.746

	8
	Bình Phước
	1.365

	9
	Sơn La
	1.103

	10
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	955


Bảng 8: 10 tỉnh có số đầu dê lớn nhất cả nước năm 2018

	TT
	Tỉnh
	Số lượng dê (con)

	1
	Nghệ An
	237.269

	2
	Đồng Nai
	203.132

	3
	Sơn La
	200.903

	4
	Bến Tre
	179.215

	5
	Hà Giang
	164.909

	6
	Thanh Hóa
	135.831

	7
	Ninh Thuận
	135.189

	8
	Tiền Giang
	132.978

	9
	Bình Phước
	132.572

	10
	Điện Biên
	73.352


Bảng 9: Tỷ lệ thịt gia súc ăn cỏ so với các loại thịt khác năm 2018
	Sản lượng thịt (tấn)
	Năm 2018
	Tỷ lệ (%)

	Trâu
	92.110,73
	1,71

	Bò
	334.471,75
	6,22

	Lợn
	3.816.414,17
	70,98

	Gia cầm
	1.097.492,95
	20,41

	Dê, cừu, thỏ
	35.911,07
	0,67


	Bảng 10: Sản lượng sản phẩm gia súc ăn cỏ giai đoạn 2016-2018 

Đơn vị tính: nghìn tấn 

	Sản lượng sản phẩm gia súc ăn cỏ
	Thịt trâu
	Thịt bò
	Sữa bò
	Thịt dê

	Năm 2016
	86,63
	308,61
	795,14
	21,14

	Năm 2017
	87,96
	321,67
	881,26
	26,26

	Năm 2018
	92,11
	334,47
	936,00
	30,33

	Tăng trưởng  TB/năm giai đoạn 2016-2018
	3,13
	4,11
	8,52
	19,85


Bảng 11: Tình hình xuất khẩu sữa của Việt Nam tháng 1/2019
	Thị trường
	Tháng 1/2019 (USD)
	So với T1/2018 (%)

	Irắc
	4.070.700
	-16,02

	Hồng Kông
	1.591.771
	-

	Trung Quốc
	1.103.603
	185,2

	Afgakistan
	907.210
	606,7

	Philipine
	802.134
	136,98

	Thổ Nhĩ Kỳ
	726.400
	-

	Campuchia
	692.440
	24,67

	Singapore
	326.242
	12,11

	Đài Loan
	203.915
	-

	Thái Lan
	189.429
	460,86

	UAE
	171.778
	-

	Lào
	148.030
	-21,04

	Myanma
	106.470
	-

	Nhật Bản
	53.667
	-

	Madagatxca
	42.930
	-

	Angôla
	42.400
	-

	Malaysia
	36.448
	179,3

	Mỹ
	33.778
	-

	New Zealand
	27.738
	-

	Canada
	24.990
	-0,04


Nguồn: TCTK
Bảng 12: Tình hình nhập khẩu giống trâu bò giai đoạn 2016 đến tháng 3/2019

	Diễn giải
	Bò (con)
	Kim ngạch (USD)
	Trâu (con)
	Kim ngạch (USD)

	Năm 2016
	2.799
	5.218.400
	
	

	Năm 2017
	6.341
	18.156.847
	
	

	Năm 2018
	2.319
	8.223.479
	122
	179.468,2

	3 tháng đầu năm 2019
	1.845
	5.342.850
	
	

	Tổng
	13.304
	36.941.576
	122
	179.468


	Bảng 13: Tình hình nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi tháng 12 và 12 tháng 2018

	ĐVT: con (trâu bò sống), tấn (thịt, nguyên liệu TACN), USD (trị giá)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Chủng loại
	T12/2018
	So T11/2018 (%)
	Cả năm 2018
	So 2017 (%)
	So 2016 (%)
	So 2015 (%)
	So 2014 (%)

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	1
	Trâu bò sống
	31.831
	39.663.906
	20,6
	19,0
	253.035
	299.660.869
	-5,9
	-1,1
	-20,0
	-8,8
	-39,8
	-29,6
	7,8
	40,6

	2
	Thịt trâu bò không xương
	106
	1.443.061
	-6,3
	7,0
	1.118
	15.117.452
	8,3
	11,4
	-10,8
	24,1
	30,9
	61,9
	70,4
	103,2

	3
	Thịt trâu bò có xương
	3.639
	16.025.648
	-3,3
	-8,2
	42.476
	162.002.998
	-3,0
	13,6
	-5,0
	21,9
	21,9
	60,0
	60,2
	114,4

	4
	Thịt dê cừu
	65
	661.604
	-11,1
	1,7
	526
	4.938.487
	-20,6
	-6,6
	-53,8
	-34,1
	-41,0
	-14,0
	-44,5
	-24,6


Bảng 14: Giá thịt bò hơi giai đoạn 2017-2019

                                          Đơn vị tính: VNĐ

	
	Bò Úc
	Bò Việt Nam

	Năm
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa

	2017
	 
	 
	 
	 

	Tháng 8
	     70.200 
	     71.000 
	
	

	Tháng 9
	     69.400 
	     70.200 
	
	

	Tháng 10
	     68.000 
	     69.000 
	
	

	Tháng 11
	     68.000 
	     69.000 
	
	

	Tháng 12
	     68.000 
	     69.250 
	
	

	2018
	 
	 
	 
	 

	Tháng 1
	     66.167 
	     69.500 
	     65.000 
	     66.000 

	Tháng 2
	     67.000 
	     70.083 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 3
	     68.583 
	     70.500 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 4
	     71.200 
	     72.200 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 5
	     71.200 
	     72.400 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 6
	     71.200 
	     72.400 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 7
	     71.200 
	     72.400 
	     66.000 
	     67.000 

	 Tháng 8
	     71.200 
	     72.400 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 9
	     71.200 
	     72.400 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 10
	     71.200 
	     72.400 
	     66.000 
	     67.000 

	Tháng 11
	     72.300 
	     73.500 
	     68.000 
	     69.000 

	Tháng 12
	     72.300 
	     73.500 
	     68.000 
	     69.000 

	2019
	
	
	
	

	Tháng 1
	     73.500 
	     74.500 
	     69.000 
	     70.000 

	Tháng 2
	     73.500 
	     74.500 
	     69.000 
	     70.000 

	Tháng 3
	     73.500 
	     74.500 
	     69.000 
	     70.000 

	Tháng 4
	     73.500 
	     74.500 
	     69.000 
	     70.000 

	Nguồn: Agromonitor. 2019
	
	


Phụ lục 2.
VÀI SỐ LIỆU CHÍNH VỀ CHĂN NUÔI QUỐC TẾ
Bảng 15. Sản xuất. nhập khẩu. xuất khẩu thịt năm 2018 trên toàn cầu
	STT
	Loại thịt
	Đơn vị
	Tổng sản lượng
	%

	1
	Tổng sản lượng thịt:
	Triệu tấn thịt xẻ
	336.369
	100.0

	1.1
	Tổng sản lượng thịt nhập khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	32.287
	 

	1.2
	Tổng sản lượng thịt xuất khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	33.787
	 

	2
	Tổng sản lượng thịt gia cầm:
	Triệu tấn thịt xẻ
	123.934
	36,8

	2.1
	Tổng sản lượng thịt gia cầm nhập khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	12.549
	 

	2.2
	Tổng sản lượng thịt gia cầm xuất khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	13.262
	 

	3
	Tổng sản lượng thịt bò:
	Triệu tấn thịt xẻ
	71.083
	21,1

	3.1
	Tổng sản lượng thịt bò nhập khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	10.142
	 

	3.2
	Tổng sản lượng thịt bò xuất khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	10.870
	 

	4
	Tổng sản lượng thịt lợn:
	Triệu tấn thịt xẻ
	120.530
	35,8

	4.1
	Tổng sản lượng thịt lợn nhập khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	8.253
	 

	4.2
	Tổng sản lượng thịt lợn xuất khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	8.366
	 

	5
	Tổng sản lượng thịt cừu:
	Ngàn tấn thịt xẻ
	15.247
	4,5

	5.1
	Tổng sản lượng thịt cừu nhập khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	1.059
	 

	5.2
	Tổng sản lượng thịt cừu xuất khẩu
	Ngàn tấn thịt xẻ
	1.044
	 

	6
	Thịt khác
	Ngàn tấn thịt xẻ
	5.575
	1,7


Nguồn: Báo cáo Thị trường thịt toàn cầu của FAO năm 2018.
Bảng 16. Tổng sản lượng thịt nhập khẩu các loại trên toàn cầu và một số nước
                                                                                                          Đơn vị: nghìn tấn thịt xẻ

	Nước
	2017
	2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	31.539
	32.287
	2,4

	Trung Quốc
	5.208
	5.400
	3,7

	Nhật Bản
	3.635
	3.721
	2,3

	Mexico
	2.167
	2.276
	5,0

	Hoa Kỳ
	2.195
	2. 176
	-0,9

	Việt Nam
	1.445
	1.598
	10,6

	Hàn Quốc
	1.317
	1.505
	14,3

	Cộng đồng EU (28)
	1.285
	1.311
	2,0

	Ả Rập
	970
	887
	-8,5

	Nga
	1.206
	868
	-28,0


Nguồn: Báo cáo Thị trường thịt toàn cầu của FAO năm 2018.
Bảng 17. Tổng lượng thịt xuất khẩu các loại trên toàn cầu và một số nước
                                                                                                   Đơn vị: nghìn tấn thịt xẻ

	Nước
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	32.866
	33.787
	2,9

	Hoa Kỳ
	7.723
	8.047
	4,2

	Brazil
	7.023
	6.946
	-1,1

	Cộng đồng EU (28)
	4.996
	5.131
	2,7

	Úc
	1.905
	2.106
	10,5

	Canada
	1.919
	1.922
	0,1

	Ấn Độ
	1.736
	1.472
	-15,2

	Thái Lan
	1.113
	1.216
	9,3

	Niu-Zi-Lân
	991
	1.038
	4,8


Nguồn: Báo cáo Thị trường thịt toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 18. Tổng lượng thịt bò sản xuất trên toàn cầu và một số nước
                                                                                  Đơn vị tính: nghìn tấn thịt xẻ

	Nước
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	69.614
	71.083
	2,1

	Hoa Kỳ
	11.943
	12.254
	2,6

	Brazil
	9.550
	9.932
	4,0

	Cộng đồng EU (28)
	7.867
	8.032
	2,1

	Trung Quốc
	6.361
	6.457
	1,5

	Argentina
	2.842
	3.049
	7,3

	Ấn Độ
	2.524
	2.536
	0,5

	Úc
	2.149
	2.306
	7,3

	Mê-Xi-Cô
	1.927
	1.979
	2,7


 Nguồn: Báo cáo Thị trường thịt toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 19. Tổng sản lượng thịt bò nhập khẩu trên toàn cầu và một số nước
                                                                               Đơn vị tính: nghìn tấn thịt xẻ

	Nước
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	9 740
	10 142
	4.1

	Trung Quốc
	1 541
	1 993
	29.3

	United Hoa Kỳ
	1 314
	1 315
	0.1

	Nhật Bản
	824
	869
	5.4

	Việt Nam
	1 037
	809
	-22.0

	Hàn Quốc
	488
	533
	9.3

	Nga
	523
	491
	-6.2

	Cộng đồng EU (28)
	305
	333
	9.1

	Chi Lê
	264
	298
	12.8


Nguồn: Báo cáo Thị trường thịt toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 20. Tổng sản lượng thịt bò xuất khẩu trên toàn cầu và một số nước
                                                                              Đơn vị tính: nghìn tấn thịt xẻ

	Nước
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	10.242
	10.870
	6,1

	Brazil
	1.858
	2.068
	11,3

	Hoa Kỳ
	1.487
	1.629
	9,5

	Úc
	1.357
	1.517
	11,8

	Ấn Độ
	1.708
	1.445
	-15,4

	Niu-Zi-Lân
	540
	575
	6,6

	Argentina
	311
	524
	68,6

	Canada
	442
	475
	7,5

	Cộng đồng EU (28)
	492
	464
	-5,7


Nguồn: Báo cáo Thị trường thịt toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 21. Tổng sản lượng sữa quy đổi trên toàn cầu và một số nước (ĐV: 1000 tấn)

	Tên
	2017
	2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	824.801
	842.989
	2.2

	Ấn Độ
	176.272
	186.143
	5.6

	Cộng đồng châu Âu (28)
	165.600
	167.256
	1.0

	Hoa Kỳ
	97.735
	98.646
	0.9

	Pakistan
	44.294
	45.623
	3.0

	Brazil
	35.257
	35.539
	0.8

	Trung Quốc
	31.958
	31.592
	-1.1

	Nga
	31.184
	31.527
	1.1

	Thổ Nhĩ Kỳ
	20.700
	22.791
	10.1

	New Zealand
	21.341
	21.372
	0.1


Nguồn: Báo cáo Thị trường Sữa toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 22. Tổng sản lượng sữa nhập khẩu trên toàn cầu và một số nước (ĐV: 1000 tấn)

	Tên
	2017
	2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	72.910
	74.967
	2.8

	Trung Quốc
	13.538
	14.615
	8.0

	Mê-Xi-Cô
	3.965
	4.202
	6.0

	Algeria
	3.431
	3.835
	11.8

	Nga
	4.498
	3.700
	-17.7

	Indonesia
	2.736
	2.981
	9.0

	Ả Rập Xê Út
	2.984
	2.79
	-6.5

	Philippines
	2.296
	2.501
	8.9

	Malaysia
	2.179
	2.389
	9.7

	Nhật Bản
	2.171
	2.211
	1.8


Nguồn: Báo cáo Thị trường Sữa toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 23. Tổng sản lượng sữa xuât khẩu trên toàn cầu và một số nước (ĐV: 1000 tấn)

	Tên
	2017
	2018
	Tăng/giảm (%)

	Toàn cầu
	72.667
	74.967
	2.8

	Cộng đồng châu Âu (28 quốc gia
	20.395
	20.504
	0.5

	Niu-Zi-Lân
	18.666
	18.748
	0.4

	Hoa Kỳ
	10.724
	11.778
	9.8

	Belarus
	3.714
	3.789
	2.0

	Úc
	3.015
	3.055
	1.3

	Argentina
	1.341
	1.996
	48.8

	Uruguay
	1.259
	1.556
	23.6


Nguồn: Báo cáo Thị trường Sữa toàn cầu của FAO năm 2018.

Bảng 24. Tiêu dùng sữa dạng lỏng ở một số nước

	Nước
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	Kg
	Kg
	Kg
	Kg
	Kg
	Kg

	Belarus
	106.55
	111.12
	112.27
	110.76
	112.48
	111.09

	Ukraine
	117.83
	123.39
	120.58
	117.94
	113.02
	110.32

	New Zealand
	99.82
	108.39
	107.69
	106.63
	105.61
	105.26

	Úc
	107.73
	110.76
	113.45
	105.7
	103.47
	100.92

	Canada
	84.58
	82.74
	81.31
	80.38
	78.75
	76.31

	Hoa Kỳ
	77.42
	74.66
	73.07
	72.07
	70.02
	68

	EU-28
	66.91
	67.16
	66.47
	65.86
	65.61
	64.99

	Nga
	70.68
	68.58
	66.02
	62.24
	59.41
	57.65

	Ấn Độ
	42.55
	44.05
	45.64
	47.39
	48.69
	49.33

	Brazil
	44.64
	47.3
	46.48
	46.23
	47.75
	46.23

	Argentina
	48.54
	47.55
	48
	38.95
	37.97
	39.43

	Mexico
	33.95
	33.65
	33.24
	32.8
	32.32
	31.99

	Nhật Bản
	30.98
	30.52
	30.75
	31.25
	31.21
	31.29

	Hàn Quốc
	31.63
	30.56
	30.22
	29.53
	30.62
	30.78

	Đài Loan
	15.25
	15.76
	16.35
	16.85
	17.27
	17.73

	Trung Quốc
	9.15
	9.33
	9.4
	8.95
	9.09
	8.97

	Philippines
	0.69
	0.62
	0.56
	0.82
	0.72
	0.75


Nguồn: Báo cáo Thị trường sữa toàn cầu của FAO năm 2018.
Phụ lục 3:
Danh mục các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực gia súc ăn cỏ

I. Tiêu chuẩn Việt Nam: 
1. TCVN 9715:2013 Dê giống - Yêu cầu kỹ thuật;
2. TCVN 9714:2013 Thỏ giống - Yêu cầu kỹ thuật;
3. TCVN 9371:2012 Ngựa giống - Yêu cầu kỹ thuật;
4. TCVN 9370:2012 Trâu giống - Yêu cầu kỹ thuật;
5. TCVN 8925:2012 Tinh bò sữa. bò thịt - Yêu cầu kỹ thuật;
6. TCVN 9120:2011 Bò Brahman Yêu cầu kỹ thuật;
7. TCVN 9121:2012 Trại gia súc lớn – Yêu cầu chung;
8. TCVN 11909:2017 về quy trình giám định. bình tuyển bò giống.
II. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:
1. QCVN 01-43:2011/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. kiểm định bò giống hướng sữa;
2. QCVN 01-44:2011/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. kiểm định bò giống hướng thịt;
3. QCVN 01-71:2011/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. kiểm định cừu giống;
4. QCVN 01-72:2011/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. kiểm định dê giống;
5. QCVN 01-75:2011/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. kiểm định thỏ giống;
6. QCVN 01-76:2011/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. kiểm định trâu giống;
7. QCVN 01-151: 2017/BNNPTNT về cơ sở vắt sữa. thu gom sữa tươi- Yêu cầu để đảm bảo yêu cầu thực phẩm;
8. QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT về  sữa tươi nguyên liệu.
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